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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể 

từ ngày 05 tháng 02 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1.  Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và 

phá hủy vũ khí hóa học, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2024; 

2. Nghị định số 61/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực, có 

hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2025; 

3. Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về 

quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, có 

hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2026. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;  

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;  

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 

Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 

Luật Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;  

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
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Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương.1  

 

Chương I 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT, LẮP RÁP, NHẬP KHẨU 

VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp 

ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô  

1. Gạch đầu dòng thứ 7 điểm b khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:  

“- Ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng, ô tô chở hàng chuyên 

dùng, ô tô chở hàng loại khác theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao 

thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa; TCVN 7271: Phương tiện giao 

thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.”  

2. Điểm a khoản 2 Điều 6 được sửa đổi như sau:  

“a) Ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu  

- Ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu được quản lý chất lượng theo phương 

thức sau:  

+ Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức chứng 

nhận theo kiểu loại thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở 

kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

đối với mẫu đại diện và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở 

sản xuất;  

+ Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức quản 

lý tự chứng nhận thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết 

quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối 

với mẫu đại diện và thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường.  

 
1 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước 

cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 167 HĐ/CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công 

ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng 

và phá hủy vũ khí hóa học.” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-dieu-uoc-quoc-te-2016-303284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-2017-320097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
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- Tần suất đánh giá kiểu loại tối đa là 36 tháng.”  

3. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau:  

“3. Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện kiểm 

tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô sản xuất, lắp ráp 

trong nước và ô tô nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa và Nghị định này.”  

4. Bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:  

“4. Trong quá trình sản xuất, lắp ráp ô tô, doanh nghiệp phải tuân thủ quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy 

và chữa cháy.”  

5. Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 19 như sau:  

“đ) Doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định 

vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”  

6. Bổ sung điểm i khoản 2 Điều 19 như sau:  

“i) Doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị 

chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” 

7. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 22 như sau:  

“d) Tài liệu chứng minh cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng đủ các 

điều kiện quy định tại khoản 1, 5 và 7 Điều 21 Nghị định này: 01 bản sao.”  

8. Bổ sung khoản 8 Điều 27 như sau:  

“8. Trong quá trình bảo hành, bảo dưỡng, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô 

phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao 

động, phòng cháy và chữa cháy.”  

9. Thay thế mẫu số 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

116/2017/NĐ-CP bằng mẫu số 15 Mục III tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này.  

Điều 2. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp 

ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô  

1. Bãi bỏ khoản 11 Điều 3.  

2. Bãi bỏ khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 7.  

3. Bãi bỏ điểm e và h khoản 2 Điều 8.  

4. Bãi bỏ khoản 8, 9 và 10 Điều 21.  
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Chương II 

LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC 

Điều 3.2 (được bãi bỏ) 

Điều 4. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP  

1. Bãi bỏ khoản 4 và 6 Điều 29.  

2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 39.  

3. Bãi bỏ khoản 5 Điều 40.  

4. Bãi bỏ khoản 5 Điều 41.  

5. Bãi bỏ khoản 5 Điều 42.  

6. Bãi bỏ khoản 5 Điều 43.  

7. Bãi bỏ khoản 5 Điều 44. 

 

Chương III 

LĨNH VỰC HÓA CHẤT 

 

Điều 5. Sửa đổi Điều 13 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

“Điều 13. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 38/2014/NĐ-

CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện 

kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá 

hủy vũ khí hóa học  

d) Giấy tờ, tài liệu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm h và i khoản 1 

Điều 15 Nghị định này.”  

Điều 6.3 (được bãi bỏ) 

Điều 7.4 (được bãi bỏ) 

Điều 8.5 (được bãi bỏ) 

 
2 Các nội dung tại Điều này đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 61/2025/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 

3 năm 2025. 
3 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định 

việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, có hiệu lực kể từ 

ngày 19 tháng 5 năm 2024. 
4 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định 

việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, có hiệu lực kể từ 

ngày 19 tháng 5 năm 2024. 
5 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 31 của Nghị định số 26/2026/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm 

trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2026. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
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Điều 9.6 (được bãi bỏ) 

Chương IV 

LĨNH VỰC KINH DOANH THỰC PHẨM 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng 

hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, 

kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

1. Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

“Điều 24. Các yêu cầu chung của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong 

lĩnh vực an toàn thực phẩm  

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:  

Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Chương VI 

của Nghị định này.  

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:  

a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm;  

b) Đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 

Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:  

Thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.  

c) Đối tượng được quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:  

Thực hiện việc gửi bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm) theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.”  

 
6 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 31 của Nghị định số 26/2026/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm 

trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2026. 
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2. Một số điểm, khoản Điều 26 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung như sau:  

a) Điểm c khoản 2 Điều 26 được sửa đổi như sau:  

“c) Khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; khu vực sơ chế, chế biến, 

đóng gói thực phẩm; khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ 

liên quan phải được thiết kế tách biệt. Nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm, vật 

liệu bao gồm thực phẩm, phế thải phải được để riêng biệt. Đối với cơ sở sản xuất, 

sản phẩm bảo quản trong kho thành phẩm phải được sắp xếp riêng biệt theo lô và 

có bảng ghi các thông tin về: Tên sản phẩm, lô hàng, ngày sản xuất, ca sản xuất.” 

b) Điểm đ khoản 2 Điều 26 được sửa đổi như sau:  

“đ) Nơi tập kết, xử lý chất thải phải ở ngoài khu vực nhà xưởng sản xuất 

thực phẩm và có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Dụng cụ thu gom chất 

thải, rác thải phải bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên.”  

c) Điểm c, d và đ khoản 3 Điều 26 được sửa đổi như sau:  

“c) Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm nước, không bị rạn nứt, 

không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh;  

d) Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, không thấm, 

đọng nước;  

đ) Cửa ra vào và cửa sổ bảo đảm ngăn ngừa được côn trùng, vật nuôi xâm 

nhập.”  

d) Khoản 9 Điều 26 được sửa đổi như sau:  

“9. Nhà vệ sinh, khu vực thay đổi bảo hộ lao động  

a) Nhà vệ sinh phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất thực phẩm; 

cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực sản xuất; bảo đảm gió không 

được thổi từ nhà vệ sinh sang khu vực sản xuất; có bảng chỉ dẫn “Rửa tay sau khi 

đi vệ sinh” ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại khu vực vệ sinh;  

b) Thông gió của nhà vệ sinh không được hướng sang khu vực sản xuất;  

c) Có phòng thay trang phục bảo hộ lao động.”  

đ) Bổ sung các khoản 11, 12 và 13 Điều 26 như sau:  

“11. Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh 

thực phẩm phải vệ sinh sạch sẽ.  

12. Có khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ 

lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu.  

13. Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất 

lượng trong quá trình chờ xử lý.”  

3. Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  
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“1. Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được thiết 

kế chế tạo phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất; bảo đảm an toàn, không gây 

ô nhiễm thực phẩm.”  

4. Một số điểm, khoản Điều 27 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi 

như sau:  

a) Điểm a khoản 2 Điều 27 được sửa đổi như sau:  

“a) Có đủ trang thiết bị rửa, khử trùng trước khi sản xuất thực phẩm.”  

b) Điểm b khoản 3 Điều 27 được sửa đổi như sau:   

“b) Được chế tạo bằng vật liệu không độc, không thôi nhiễm các chất độc 

hại, không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm.”  

5. Khoản 1 và 2 Điều 28 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như 

sau:   

“1. Người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn kiến thức an toàn thực 

phẩm và được chủ cơ sở xác nhận.  

2. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu về sức khỏe; 

không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, 

lao phổi, tiêu chảy cấp.”  

6. Khoản 4 và 5 Điều 29 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như 

sau:  

“4. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị 

trí cách nền tối thiểu 10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 

cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

5. Có trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh 

hưởng tới an toàn thực phẩm; có thiết bị chuyên dụng phù hợp để kiểm soát và 

theo dõi được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm, nguyên liệu theo yêu 

cầu của nhà sản xuất.”  

7. Khoản 7 và 8 Điều 30 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

“7. Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, không thấm, 

đọng nước.  

8. Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm nước, không bị rạn nứt, 

không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh.”  

8. Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

“1. Trang thiết bị phục vụ kinh doanh, bảo quản phù hợp với yêu cầu của 

từng loại thực phẩm và của nhà sản xuất.”  

9. Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

“1. Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện quy 

định tại khoản 1 và 2 Điều 28 Nghị định này”.  
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 10. Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

“1. Điều kiện an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm phải thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều 29 của Nghị định này.”  

11. Điểm a khoản 8 Điều 34 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi 

như sau:  

“a) Đối với kho chứa sữa tươi nguyên liệu:  

Tại các trạm thu mua trung gian phải có hệ thống làm lạnh, có thiết bị, dụng 

cụ, hóa chất để kiểm tra chất lượng sữa tươi nguyên liệu, lưu mẫu sữa thu mua; 

bồn bảo quản sữa tươi nguyên liệu phải có lớp cách nhiệt, mặt trong bằng các loại 

vật liệu không bị thôi nhiễm, đảm bảo luôn duy trì ở nhiệt độ từ 4°C đến 6°C; thời 

gian bảo quản sữa tươi nguyên liệu tính từ khi vắt sữa tới khi chế biến không quá 

48 giờ; bồn chứa phải được vệ sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi sử 

dụng cho lần tiếp theo.”  

12. Bổ sung khoản 10 Điều 35 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP như sau:  

“10. Tuân thủ các quy định tại Điều 27 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP.”  

13. Một số điểm, khoản Điều 36 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa 

đổi như sau:  

a) Điểm d khoản 3 Điều 36 được sửa đổi như sau:  

“d) Khu vực lên men:  

- Trường hợp thực hiện quá trình nhân giống nấm men tại nơi sản xuất: Khu 

vực nhân giống phải đảm bảo vô trùng, có trang bị hệ thống diệt khuẩn, có chế độ 

kiểm soát các thiết bị để đảm bảo chất lượng men giống;  

- Trường hợp không thực hiện giai đoạn nhân giống nấm men tại nơi sản 

xuất thì phải có các trang thiết bị đảm bảo an toàn tránh nhiễm khuẩn trong quá 

trình tiếp giống.”  

b) Điểm a khoản 7 Điều 36 được sửa đổi như sau:  

“a) Chất thải rắn:  

Bã hèm bia phải được thu dọn sạch sẽ, định kỳ không quá 48 giờ/lần để 

tránh lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất;” 

14. Khoản 8 Điều 37 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

“8. Thiết bị chiết rót:  

Phải được che chắn để ngăn ngừa các tác nhân gây hại trong suốt quá trình 

vận hành, phải có quy trình vệ sinh và diệt khuẩn.”  

15. Khoản 6 Điều 38 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

“6. Đối với chất thải rắn:  
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Bã dầu sau ép, trích ly phải được thu gom vào khu vực riêng, có diện tích 

phù hợp với công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất, được thu dọn sạch sẽ định 

kỳ không quá 48 giờ/lần để tránh lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất.”  

 16. Điểm b khoản 9 Điều 38 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi 

như sau:  

“b) Giai đoạn chiết hoặc rót dầu thực vật  

Quá trình chiết hoặc rót phải được giám sát bởi thiết bị hoặc người lao động 

để đảm bảo định lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm.”  

17. Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau:  

 “4. Thiết bị chiết rót phải được che chắn để ngăn ngừa các tác nhân gây 

hại trong suốt quá trình vận hành, phải có quy trình vệ sinh và diệt khuẩn.”  

Điều 11. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, 

hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

1. Bãi bỏ điểm a và b khoản 1, điểm d khoản 2, điểm a khoản 5, điểm a 

khoản 6, khoản 7 và điểm a khoản 8 Điều 26.  

2. Bãi bỏ điểm b khoản 2, điểm c khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 27.  

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 28.  

4. Bãi bỏ khoản 1 và 2 Điều 30.  

5. Bãi bỏ khoản 2 Điều 32.  

6. Bãi bỏ điểm đ khoản 5, điểm c khoản 8, điểm b và d khoản 9, khoản 10 

và khoản 11 Điều 34.  

7. Bãi bỏ khoản 2, 3, 5 và 8 Điều 35.  

8. Bãi bỏ điểm b khoản 3, điểm đ khoản 5, điểm a và b khoản 8, điểm a và 

b khoản 9 Điều 36.  

9. Bãi bỏ điểm a và b khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 10 Điều 37.  

10. Bãi bỏ điểm b và đ khoản 4, điểm c khoản 7, điểm a khoản 8, điểm c 

khoản 9 và khoản 11 Điều 38.  

 11. Bãi bỏ khoản 3, 5 và 7 Điều 39.  

Điều 12. Bổ sung Điều 24a vào sau Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP  

“Điều 24a. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm  

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu  

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này;  



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026 11 
 

 
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;  

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 

02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với cơ sở 

vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này;  

d) Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác 

nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;  

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.  

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận  

a) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc bị hỏng  

Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này.  

b) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi địa điểm 

sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh 

hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:  

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này;  

- Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.  

c) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi tên cơ sở nhưng 

không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt 

hàng kinh doanh:  

- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này;  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản 

sao có xác nhận của chủ cơ sở);  

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên cơ sở.  

d) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi chủ cơ sở nhưng 

không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh:  

- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này;  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản 

sao có xác nhận của cơ sở);  
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- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác 

nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở).”  

3. Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nộp 

hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 

mạng điện tử.”  

Điều 13. Bổ sung Điều 24b vào sau Điều 24a Nghị định số 77/2016/NĐ-

CP như sau:  

“Điều 24b. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm  

 Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của 

hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận như sau:  

1. Trường hợp cấp lần đầu  

a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung 

hồ sơ. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không 

bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ thì hồ sơ không còn giá trị.  

b) Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở   

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường 

hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ 

quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định, 

cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi Biên bản thẩm định về cơ quan thẩm 

quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận.  

Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ban hành quyết định thành lập. Đoàn 

thẩm định có từ 03 đến 05 thành viên, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên làm 

công tác chuyên môn về thực phẩm hoặc an toàn thực phẩm (có bằng cấp về thực 

phẩm hoặc an toàn thực phẩm) hoặc quản lý về an toàn thực phẩm. Đoàn thẩm định 

thực tế tại cơ sở được mời chuyên gia độc lập có chuyên môn phù hợp tham gia. 

Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở.  

c) Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở  

- Kiểm tra tính thống nhất của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ 

quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;  

- Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.  

d) Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở  
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- Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn 

thiện” vào Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm theo Mẫu số 03a, Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh thực phẩm theo Mẫu số 03b hoặc Mẫu số 03a và Mẫu số 

03b đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm theo Mục I Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này.  

Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp, cơ sở được cấp Giấy chứng 

nhận khi các điều kiện kinh doanh của ít nhất một nhóm sản phẩm được đánh giá 

“Đạt”. Các nhóm sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định sẽ được ghi vào Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

- Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong 

Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 

60 ngày kể từ ngày có biên bản thẩm định. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của 

Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu số 04 Mục 

I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và nộp phí thẩm định về cơ quan 

có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy định tại điểm c khoản này.  

Thời hạn thẩm định lại tối đa là 10 ngày làm việc tính từ khi cơ quan có 

thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục. Sau 60 ngày cơ sở không nộp báo cáo 

kết quả khắc phục thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm và kết quả thẩm định trước đó với kết luận “Chờ hoàn thiện” 

không còn giá trị.  

 Trường hợp kết quả thẩm định lại “Không đạt” hoặc quá thời hạn khắc 

phục mà cơ sở không nộp báo cáo kết quả khắc phục, cơ quan có thẩm quyền 

thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu 

cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.  

- Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành 02 bản có giá trị như 

nhau, Đoàn thẩm định giữ 01 bản và cơ sở giữ 01 bản.  

đ) Cấp Giấy chứng nhận   

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định thực tế 

tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo 

Mẫu số 05a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 05b (đối với cơ sở kinh doanh), Mẫu 

số 05c (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mục I tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này.  

2. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc bị hỏng  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ, 

căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem xét và cấp 

lại. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

3. Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay 

đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết 

hiệu lực.  
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 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều này.  

4. Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, 

địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp 

lại hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem 

xét và cấp lại. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ 

lý do.  

 5. Trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, 

địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp 

lại hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem 

xét và cấp lại. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ 

lý do.  

6. Trường hợp chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm có tăng về cơ sở kinh 

doanh, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

này. Trường hợp chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm có giảm về cơ sở kinh doanh, 

việc điều chỉnh Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 4 Điều này.  

7. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc quy định tại 

khoản 8 và 10 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 

của Chính phủ, việc thẩm định điều kiện cơ sở thực hiện theo các quy định đối 

với ngành, lĩnh vực tương ứng.”  

 

Chương V 

LĨNH VỰC KINH DOANH KHOÁNG SẢN 

 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều 

kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, 

vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

“Điều 1. Bổ sung Khoản 11 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 

20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương 

mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế về các hoạt động đại lý mua, 

bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.  

11. Điều kiện kinh doanh khoáng sản:  

a) Là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại;  

b) Thương nhân chỉ được kinh doanh khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp.  
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Khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp là khoáng sản có nguồn gốc, xuất xứ 

thuộc một trong các trường hợp sau:  

- Được khai thác hoặc khai thác tận thu từ các mỏ, điểm mỏ, bãi thải trong 

thời hạn Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;  

 - Khoáng sản được nhập khẩu theo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác 

nhận của Hải quan cửa khẩu;  

- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.  

c) Đối với khoáng sản xuất khẩu, ngoài việc đáp ứng các quy định tại điểm 

a và b khoản này còn phải thuộc danh mục chủng loại và đáp ứng các tiêu chuẩn, 

chất lượng do Bộ Công Thương quy định. Đối với khoáng sản xuất khẩu trong 

thành phần chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng phải 

có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo 

quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.  

d) Trường hợp khoáng sản nhập khẩu còn tồn kho do không tiêu thụ hết 

trong nước muốn tái xuất hoặc khoáng sản cần chuyển ra nước ngoài để phân tích, 

nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế biến và các trường hợp cá biệt khác:  

- Thương nhân có văn bản đề nghị xuất khẩu, trong đó nêu rõ mục đích, sự 

cần thiết, thông tin về nguồn gốc khoáng sản, thông tin về hợp đồng mua bán, 

công nghệ, chế biến (nếu có), thông tin về hợp tác, nghiên cứu, thử nghiệm công 

nghệ chế biến và phương án xử lý đối với sản phẩm khoáng sản sau nghiên cứu, 

thử nghiệm.  

- Căn cứ vào văn bản đề nghị của thương nhân và chính sách đối với từng 

loại khoáng sản cho từng thời kỳ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, 

chế biến, rà soát, kiểm tra thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định.  

 đ) Thương nhân kinh doanh khoáng sản phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa 

cháy.”  

 

Chương VI 

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ 

 

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí  

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi như sau:  

“2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường 

ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này còn 
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phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương 

IV Nghị định này.”   

2. Điểm b khoản 1 Điều 8 được sửa đổi như sau:  

“b) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG 

hoặc hợp đồng thuê chai LPG;”  

3. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi như sau:  

“2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp 

ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này còn phải có trạm cấp 

khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị 

định này.”  

4. Khoản 5 và 7 Điều 38 được sửa đổi như sau:  

“5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG chỉ có chai LPG hoặc 

thuê chai LPG, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này phải bổ sung các 

giấy tờ sau:  

a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;  

b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.  

7. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy 

định tại khoản 2, 3 Điều này phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp LNG 

đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định này hoặc 

trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đã được cấp Giấy chứng nhận còn hiệu 

lực.”  

5. Bổ sung khoản 4 Điều 60 như sau:  

“4. Đối với thương nhân phân phối khí, thương nhân là tổng đại lý, đại lý 

đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 3 năm 2016 về kinh doanh khí thực 

hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 22 của Nghị định này.”  

 

Chương VII 

LĨNH VỰC KINH DOANH RƯỢU 

 

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu  

1. Điều 4 được sửa đổi như sau:  

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu  

1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này.  
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2. Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 

5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở 

lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải 

đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, 

cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy 

phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

đặt cơ sở sản xuất.  

3. Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân 

thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng 

cháy và chữa cháy.  

Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các 

quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của 

pháp luật.” 

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:  

“Điều 5. Chất lượng và an toàn thực phẩm  

Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu thực hiện công bố sản phẩm rượu, trừ 

trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy 

phép sản xuất rượu để chế biến lại. Thủ tục công bố sản phẩm theo quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 

khác liên quan.”  

3. Thay thế cụm từ “sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy 

phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại” tại khoản 1 Điều 6, Điều 10, Điều 

17, khoản 2 và 3 Điều 32 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP bằng cụm từ “sản xuất 

rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.”  

4. Tên Chương II được sửa đổi như sau:  

“Chương II 

KINH DOANH RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN TỪ 5,5 ĐỘ TRỞ LÊN” 

5. Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi như sau:  

“4. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán 

buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh 

doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của 

thương nhân bán buôn rượu.”  

6. Khoản 4 Điều 12 được sửa đổi như sau:  

“4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. 

Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài 
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trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán 

lẻ rượu.”  

7. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi như sau:  

“2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 

ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.”  

8. Khoản 1 Điều 15 được sửa đổi như sau:  

“1. Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất (trực tiếp hoặc thông qua công 

ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) cho các thương nhân có Giấy phép phân phối 

rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua 

rượu để xuất khẩu.”  

9. Bổ sung khoản 5 Điều 16 như sau:  

“5. Được mua rượu của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế 

biến lại.”  

10. Điểm b khoản 1 Điều 18 được sửa đổi như sau:   

“b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp 

tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội 

dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán 

rượu tiêu dùng tại chỗ.” 

11. Điểm d khoản 2 Điều 18 được sửa đổi như sau:   

“d) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên 

phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp phép.”  

12. Điểm d khoản 3 Điều 18 được sửa đổi như sau:  

“d) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên 

phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp phép.”  

13. Khoản 5 Điều 18 được sửa đổi như sau:  

“5. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:  

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân 

phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;  

b) Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh 

doanh của thương nhân.”  

14. Khoản 3 Điều 19 được sửa đổi như sau:   

“3. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản 

công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 

phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: 

Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát 

tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn 
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thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ 

thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).”  

15. Khoản 3 Điều 20 được sửa đổi như sau:  

“3. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản 

công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 

phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.” 

16. Khoản 5 Điều 21 được sửa đổi như sau:  

“5. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:  

a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia 

hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân 

dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;  

 b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để 

kinh doanh rượu.”  

17. Khoản 5 Điều 22 được sửa đổi như sau:  

“5. Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:  

a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia 

hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự 

kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;  

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh 

doanh rượu.”  

18. Điểm c khoản 1 Điều 25 được sửa đổi như sau:  

“c) Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn;”  

19. Điểm c khoản 2 Điều 25 được sửa đổi như sau:  

“c) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh, Giấy phép bán lẻ rượu:  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho 

thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

 Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.”  

20. Điểm b khoản 2 Điều 28 được sửa đổi như sau:  
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“b) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ 

rượu là 05 năm.”  

21. Khoản 5 Điều 29 được sửa đổi như sau:  

“5. Đối với Giấy phép bán lẻ rượu:  

Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 

bản gửi thương nhân được cấp giấy phép: 01 bản gửi Sở Công Thương; 01 bản 

gửi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh 

nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.”  

22. Điểm b khoản 3 Điều 30 được sửa đổi như sau:  

“b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.”  

23. Bổ sung Chương IIa vào sau Chương II như sau:  

“Chương IIa 

KINH DOANH RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5,5 ĐỘ 

Điều 31a. Điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ  

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được 

thành lập theo quy định của pháp luật.  

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.  

3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo Mẫu số 14 Mục II 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung 

đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.  

Điều 31b. Điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ  

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 31a của Nghị định 

này.  

2. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế;  

3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt 

động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.  

Điều 31c. Điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ  

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 31a của Nghị định 

này.  

2. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt 

động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.  
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Điều 31d. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu có độ 

cồn dưới 5,5 độ  

1. Được nhập khẩu, mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.  

2. Đảm bảo thời hạn sử dụng của sản phẩm rượu theo công bố của cơ sở 

sản xuất.  

3. Thực hiện trách nhiệm theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 

bia và các quy định khác của pháp luật. Không phải thực hiện dán tem rượu theo 

quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.”  

24. Khoản 1, 3 và 4 Điều 32 được sửa đổi như sau:  

“1. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 20 tháng 01 hằng 

năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn 

rượu, thương nhân bán lẻ rượu, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, 

kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp giấy phép theo Mẫu số 08, Mẫu số 09 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này.  

3. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 15 tháng 02 hằng 

năm, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh, sản xuất rượu thủ công để bán cho các cơ sở có giấy phép sản 

xuất rượu để chế biến lại, tình hình bán lẻ rượu năm trước trên địa bàn về Sở Công 

Thương theo Mẫu số 11 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.  

4. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên trước ngày 28 tháng 02 hằng 

năm, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình 

hình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu năm trước trên địa bàn về Bộ Công Thương 

theo Mẫu số 12 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”  

25. Sửa đổi các Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 trong 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu bằng các Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12 Mục II của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.  

26. Bổ sung Mẫu số 13 về Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Mục 

II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định định này.  

 Điều 17. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu  

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 3. 

2. Bãi bỏ Điều 7.  

3. Bãi bỏ khoản 2, 3 và 6 Điều 11.  

4. Bãi bỏ khoản 2, 3 và 6 Điều 12.  

5. Bãi bỏ khoản 4 và 5 Điều 13.  
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6. Bãi bỏ khoản 4 Điều 14.  

7. Bãi bỏ khoản 3, 4 và 7 Điều 21.   

8. Bãi bỏ khoản 3, 4 và 7 Điều 22.  

9. Bãi bỏ khoản 5 và 6 Điều 23.  

10. Bãi bỏ Điều 24.  

 

Chương VIII 

LĨNH VỰC KINH DOANH THUỐC LÁ 

 

 Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá  

1. Bổ sung khoản 7 và 8 vào Điều 4 như sau:  

“7. Trong quá trình mua bán, chế biến nguyên liệu thuốc lá, kinh doanh sản 

phẩm thuốc lá, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy.  

8. Trong quá trình đầu tư trồng cây thuốc lá, tổ chức tuân thủ các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường.”  

2. Khoản 2 Điều 12 được sửa đổi như sau:  

“2. Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành đồng bộ tách cọng thuốc 

lá hoặc chế biến ra thuốc lá sợi, thuốc lá tấm và các nguyên liệu thay thế khác 

dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá.”  

3. Khoản 4 Điều 13 được sửa đổi như sau:  

“4. Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công 

đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá.”  

 Điều 19. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh 

thuốc lá 

1. Bãi bỏ khoản 4 Điều 7.  

2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 9.  

3. Bãi bỏ khoản 3, 4 và 5 Điều 12.  

4. Bãi bỏ khoản 8 và 9 Điều 13.  

5. Bãi bỏ khoản 4, 5 và 6 Điều 17.  

6. Bãi bỏ khoản 8 và 9 Điều 18.  
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7. Bãi bỏ khoản 4 Điều 20.  

8. Bãi bỏ điểm h khoản 1 và điểm h khoản 2 Điều 26.  

 

Chương IX 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN7 

 
7 Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 của Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước 

cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2024 

quy định như sau: 

“Điều 38. Quy định chuyển tiếp 

1. Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết hạn ghi trong Giấy phép. 

2. Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp đối với 

03 hóa chất: Arsenic trichloride, Cyanogen chloride, Hydrogen cyanide được cấp trước khi Nghị định này có hiệu 

lực, được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện đối với 

các hóa chất được bãi bỏ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định này, được cấp trước khi Nghị định này có hiệu lực, được 

tiếp tục sử dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

4. Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu đối với các hóa chất phải khai báo được bãi bỏ theo khoản 4 Điều 

5 Nghị định này, được thực hiện trước khi Nghị định này có hiệu lực, tiếp tục có giá trị cho đến khi thực hiện xong 

thủ tục nhập khẩu. 

5. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng rà soát để hoàn thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 

Bảng quy định tại Nghị định này và phải đăng ký cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng trong thời 

hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

6. Các quy định về báo cáo hoá chất Bảng, hoá chất DOC, DOC - PSF quy định tại mục c, khoản 2 các Điều 

23, 24, 25, 26 Nghị định này thông qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 02 năm 

2025. 

Điều 39. Điều khoản tham chiếu 

Trong trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Nghị định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay 

thế thì áp dụng theo văn bản mới. 

Điều 40. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2024. 

2. Nghị định này thay thế các văn bản quy phạm pháp luật; điểm, khoản, điều của các văn bản quy phạm 

pháp luật sau đây: 

a) Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện 

kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; 

b) Điều 9, điểm a khoản 2 Điều 47 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa 

chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương; 

c) Điều 12 và 13 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

d) Điều 6 và 7 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

3. Bãi bỏ Quyết định số 76/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập Tổ công tác thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học và phá hủy các 

loại vũ khí này (Công ước Cấm vũ khí hoá học). 

Điều 41. Tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị định này.” 

Điều 26, Điều 27, Điều 28 của Nghị định số 61/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Điện lực về 

giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2025 quy định như sau: 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-38-2014-ND-CP-quan-ly-hoa-chat-thuoc-dien-kiem-soat-cua-Cong-uoc-Cam-vu-khi-hoa-hoc-228675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-76-2002-QD-TTg-thanh-lap-To-cong-tac-Cong-uoc-Cam-phat-trien-san-xuat-tang-tru-su-dung-pha-huy-vu-khi-hoa-hoc-7018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
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2. Bãi bỏ Điều 29 đến Điều 47 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 và Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 137/2013/NĐ-CP). 

3. Đối với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở 

và chuyển giao tài sản của đơn vị đã được cấp giấy phép, giấy phép đã được cấp tiếp tục có hiệu lực đến khi được 

cấp giấy phép hoạt động điện lực mới. 

Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép 

hoạt động điện lực đó theo phạm vi quản lý, vận hành lưới điện đã được nghiệm thu hoàn thành trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp công trình lưới điện truyền tải, phân phối chưa được nghiệm thu hoàn 

thành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

2. Trường hợp giấy phép hoạt động điện lực được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực và có thời hạn 

ngắn hơn thời hạn tối đa được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực số 28/2004/QH11, khi đề 

nghị cấp lại giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đối với từng lĩnh vực thực hiện theo quy định tại các Điều 8, 9, 

10, 11 và Điều 12 Nghị định này, trừ trường hợp các dự án phát điện đã được cấp giấy phép và hoạt động điện 

lực từ 10 năm trở lên. 

3. Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực đầy đủ và 

hợp lệ đến cơ quan cấp giấy phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp giấy phép 

hoạt động điện lực thì áp dụng Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và các 

văn bản hướng dẫn thi hành để cấp giấy phép. 

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Điều 22 Nghị định này có 

thẩm quyền cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực. 

Điều 28. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.” 

Điều 30, Điều 31 của Nghị định số 26/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực kể từ 

ngày 17 tháng 01 năm 2026 quy định như sau: 

“Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập 

khẩu hóa chất Bảng, tiền chất công nghiệp, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo Giấy phép đã được cấp đến khi hết 

thời hạn của Giấy phép. 

2. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành được tiếp tục hoạt động theo Giấy chứng nhận đã được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. 

3. Đối với việc sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt được ban 

hành tại Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định các danh mục hóa 

chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất mà không thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh 

doanh và Danh mục tiền chất công nghiệp được ban hành theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất và Danh mục hóa chất Bảng được ban hành tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 

năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy 

vũ khí hóa học thì phải đáp ứng quy định của Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. 

4. Đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt được ban 

hành theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định các danh mục hóa 

chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất mà không thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh 

doanh và Danh mục tiền chất công nghiệp được ban hành tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất và Danh mục hóa chất Bảng được ban hành tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 

năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy 

vũ khí hóa học thì được miễn xuất trình hồ sơ về Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dien-Luc-2004-28-2004-QH11-18056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-dien-luc-sua-doi-2012-24-2012-QH13-152717.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-08-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-Bo-Cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-17-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-lien-quan-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-Bo-Cong-thuong-434382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-dien-luc-va-Luat-dien-luc-sua-doi-210389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dien-Luc-2004-28-2004-QH11-18056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-dien-luc-va-Luat-dien-luc-sua-doi-210389.aspx
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Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp  

Quy định chuyển tiếp đối với khoản 2 Điều 1 Nghị định này như sau:  

1. Kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường đạt yêu cầu đối với kiểu loại ô tô đã nhập khẩu vào Việt Nam được 

thực hiện theo quy định của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng 

làm căn cứ để đánh giá kiểu loại xe theo quy định. Việc đánh giá điều kiện đảm 

bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất ô tô phải được thực hiện chậm nhất trong vòng 

06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.  

2. Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Điều này.  

Điều 21. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện  

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 3 năm 2020, trừ quy 

định tại khoản 2 và 3 Điều này.  

2, Các quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo 

hành, bảo dưỡng ô tô tại Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

 
5. Đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất là tiền chất công nghiệp được đưa vào Danh mục hóa chất cần 

kiểm soát đặc biệt ban hành theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định 

các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất thì được sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp đã được cấp thay thế 

cho Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. 

6. Đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất là hóa chất Bảng; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh được 

đưa vào Danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt ban hành theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 

01 năm 2026 của Chính phủ quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất thì 

được sử dụng Giấy phép sản xuất, kinh doanh đã được cấp thay thế cho Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất 

cần kiểm soát đặc biệt cho đến khi hết hiệu lực của Giấy phép. 

7. Đối với hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện được ban hành theo Nghị 

định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Luật Hóa chất mà không thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và Danh 

mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh được ban hành theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất thì phải đáp ứng quy định của Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. 

8. Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố loại hóa chất và mục đích sử dụng hóa chất đối với việc nhập khẩu 

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt để sử dụng và tổ chức, cá nhân thực hiện công bố thông tin về hàm lượng hóa 

chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa phải đáp ứng quy định của Nghị định này trước ngày 01 tháng 3 năm 

2026. 

Điều 31. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất tại Điều 19, Điều 20 Nghị 

định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

3. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành. 

4. Bãi bỏ Điều 8, 9 của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương; điểm a khoản 14 Điều 4 và các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 của Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản 

xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; các Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định 146/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.” 
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3. Các quy định về kinh doanh rượu tại Nghị định này có hiệu lực kể từ 

ngày ký ban hành.  

4. Bãi bỏ cụm từ “danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại điểm đ khoản 6 và 

nội dung “Việc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài với 

danh nghĩa Quốc gia Việt Nam phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định của Bộ 

Công Thương” tại khoản 12 Điều 29; bãi bỏ cụm từ “Văn bản thỏa thuận/Hợp 

đồng gửi kèm” tại số thứ tự 11 Mẫu số 01, số thứ tự 9 Mẫu số 02 và bãi bỏ cụm 

từ “việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại số thứ tự 1 Mẫu số 10 của 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến 

thương mại”.  

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 

trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.  

BỘ CÔNG THƯƠNG XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Số: 03/VBHN-BCT 
 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Trương Thanh Hoài 
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Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP  

ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ) 

 

I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

Mẫu số 01a 
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  

Mẫu số 01b 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm 

Mẫu số 02a 
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm 

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất)  

Mẫu số 02b 
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm 

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh)  

Mẫu số 03a 
Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

sản xuất) 

Mẫu số 03b 
Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

kinh doanh) 

Mẫu số 04 Báo cáo kết quả khắc phục 

Mẫu số 05a 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với 

cơ sở sản xuất) 

Mẫu số 05b 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với 

cơ sở kinh doanh) 

Mẫu số 05c 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với 

cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) 

II. LĨNH VỰC KINH DOANH RƯỢU 

Mẫu số 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép 

Mẫu số 02 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

Mẫu số 03 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép 

Mẫu số 04 Đăng ký sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản 

xuất rượu để chế biến lại 



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026 28 
 

 

Mẫu số 05 Giấy phép 

Mẫu số 06 Giấy phép (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...) 

Mẫu số 07 Giấy phép (cấp lại lần thứ...) 

Mẫu số 08 Báo cáo tình hình sản xuất rượu năm... 

Mẫu số 09 Báo cáo tình hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu năm... 

Mẫu số 10 Báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy 

phép sản xuất rượu trên địa bàn năm... 

Mẫu số 11 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn năm... 

Mẫu số 12 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh năm... 

Mẫu số 13 Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

Mẫu số 14 Giấy đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ 

III. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, LẮP RÁP, NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH 

DỊCH VỤ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ 

Mẫu số 15 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô  
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Mẫu số 01a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Địa danh, ngày... tháng... năm 20... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp).............. 

 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh (tên giao dịch hợp pháp):....................................  

Địa điểm tại:............... ........................................... .......................................... 

Điện thoại:................................ Fax:...... .................................... ..................... 

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh (tên sản phẩm):.................. .................... ... 

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm cho: 

- Cơ sở sản xuất  

- Cơ sở kinh doanh1,2 

- Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh 

- Chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm  

(tên cơ sở)............................................. ............................... ........................... 

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn 

toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trân trọng cảm ơn./.  

 
Hồ sơ gửi kèm gồm: 

- 

- 

- 

- 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

(1) : Đối với Chuỗi kinh doanh thực phẩm kèm theo danh sách cơ sở kinh doanh thuộc chuỗi 

(2) : Danh sách nhóm sản phẩm 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỘC CHUỖI 

(Kèm theo mẫu đơn đề nghị đối với chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm) 

 

STT Tên cơ sở thuộc chuỗi Địa chỉ Thời hạn GCN Ghi chú 

1     

2     

3     

 

DANH SÁCH NHÓM SẢN PHẨM 

(Kèm theo mẫu đơn đối với chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm  

và cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp) 

 

STT Tên nhóm sản phẩm 

Nhóm sản phẩm 

kinh doanh đề 

nghị cấp Giấy 

chứng nhận 

I Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

1 Nước uống đóng chai   

2 Nước khoáng thiên nhiên   

3 Thực phẩm chức năng  

4 
Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng 

cường vi chất dinh dưỡng  
 

5 Phụ gia thực phẩm  

6 Hương liệu thực phẩm  

7 Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm  

8 
Đá thực phẩm (Nước đá dùng liền và nước đá dùng 

để chế biến thực phẩm) 
 

9 

Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục 

của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

II 
Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

1 Ngũ cốc   
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2 Thịt và các sản phẩm từ thịt   

3 
Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài 

lưỡng cư) 
 

4 Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả  

5 Trứng và các sản phẩm từ trứng  

6 Sữa tươi nguyên liệu   

7 Mật ong và các sản phẩm từ mật ong  

8 Thực phẩm biến đổi gen  

9 Muối   

10 Gia vị   

11 Đường   

12 Chè   

13 Cà phê   

14 Ca cao   

15 Hạt tiêu   

16 Điều   

17 Nông sản thực phẩm khác   

18 

Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

 

III Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

1 Bia  

2 Rượu, Cồn và đồ uống có cồn  

3 Nước giải khát  

4 Sữa chế biến  

5 Dầu thực vật  

6 Bột, tinh bột  

7 Bánh, mứt, kẹo  
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Mẫu số 01b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Địa danh, ngày... tháng... năm 20... 

 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp)................. 

 

Tên cơ sở.......................................... đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm, cụ thể như sau: 

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số...... ngày cấp ...........................................  

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận (ghi cụ thể trường hợp xin cấp lại theo quy 

định tại các khoản 2 Điều 12 của Nghị định này): ..................................................  

Đề nghị quý cơ quan xem xét chấp thuận./.  

  

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026 33 
 

 
Mẫu số 02a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢN THUYẾT MINH 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đại diện cơ sở:.................................... ................................. ........................... 

- Địa chỉ văn phòng:........................... ......................................... ..................... 

- Địa chỉ cơ sở sản xuất:................................. ................................. ................. 

- Địa chỉ kho (nếu địa chỉ khác):.................................... ............................ ...... 

- Điện thoại:...... ..................................... ...................... Fax.............................. 

- Mặt hàng sản xuất:........................ ............................................ ..................... 

- Công suất thiết kế:.................................... .................................... .................. 

- Tổng số công nhân viên:.................. ................................ .............................. 

- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất:............... ...................... ............... 

- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức/tập huấn kiến thức về 

an toàn thực phẩm: ........................................................ .......................................... 

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định:............... 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

1. Cơ sở vật chất 

- Diện tích mặt bằng sản xuất........ m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất:..................................................................... 

- Kết cấu nhà xưởng:........................................................................................ 

- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL:.................................................... 

- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng:....................................................................... 
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2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất 
 

TT Tên trang, thiết bị 
Số 

lượng 

Thực trạng hoạt động 

của trang thiết bị, dụng 

cụ 
Ghi 

chú 

Tốt Trung bình Kém 

I Trang thiết bị, dụng cụ hiện có 

1 Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất           

2 Dụng cụ bao gói sản phẩm           

3 
Trang thiết bị vận chuyển sản 

phẩm 
          

4 Thiết bị bảo quản thực phẩm           

5 Thiết bị khử trùng, thanh trùng           

6 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ           

7 Thiết bị giám sát           

8 Phương tiện rửa và khử trùng tay           

9 Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu           

10 
Phương tiện, thiết bị phòng chống 

côn trùng, động vật gây hại 
          

11 
Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc 

trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm 
          

II  Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung 

1       

2             

3             

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu 

an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa? 

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở 

cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng 

kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện. 

Cam kết của cơ sở: 

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu 

trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký. 

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./. 

  
Địa danh, ngày... tháng... năm 20... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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 Mẫu số 02b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN THUYẾT MINH  

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đại diện cơ sở:................................................................................................ 

- Địa chỉ văn phòng:.......................................................................................... 

- Địa chỉ cơ sở kinh doanh:............................................................................... 

- Điện thoại:.............................................. Fax.................................................. 

- Loại thực phẩm kinh doanh:........................................................................... 

- Tổng số công nhân viên:................................................................................. 

- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh:................................................ 

- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức/tập huấn kiến thức về 

an toàn thực phẩm:.................................................................................................. 

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định:..................... 

- Tiêu chuẩn cơ sở về bảo đảm an toàn thực phẩm (đối với chuỗi kinh doanh 

thực phẩm):............................................................................................................. 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

1. Cơ sở vật chất 

- Diện tích mặt bằng kinh doanh......................... m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh:................................................................. 

- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL:................................................ 

- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân:............................................................ 

2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh 
 

TT Tên trang, thiết bị Số lượng 

Thực trạng hoạt động            

của trang thiết bị 
Ghi chú 

Tốt 
Trung 

bình 
Kém 

I Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có 

1 
Trang thiết bị, dụng cụ bảo 

quản sản phẩm 
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2 
Thiết bị, dụng cụ trưng bày 

sản phẩm 
          

3 
Trang thiết bị, dụng cụ vận 

chuyển sản phẩm 
          

4 Dụng cụ rửa và sát trùng tay           

5 
Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng 

cụ 
          

6 Trang bị bảo hộ           

7 

Dụng cụ, phương tiện phòng 

chống côn trùng, động vật 

gây hại 

          

8 Dụng cụ, thiết bị giám sát           

II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung 

1             

2             

3             

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu 

an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa? 

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở 

cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng 

kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện. 

Cam kết của cơ sở: 

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu 

trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký. 

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./. 

 

  
Địa danh, ngày... tháng... năm 20...  

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa danh, ngày... tháng... năm 20... 

 

BIÊN BẢN  

Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm 

 đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công 

Thương.  

Thực hiện theo Quyết định số... ngày... tháng... năm....  

Đoàn thẩm định gồm có: 

1................................................................................................... Trưởng đoàn 

2...................................................................................................... Thành viên 

3...................................................................................................... Thành viên 

4...................................................................................................... Thành viên 

5............................................................................................................ Thư ký 

Tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, đánh 

giá việc thực hiện những quy định về cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm tại: 

- Cơ sở:.............................................................................................................. 

- Đại diện cơ sở:................................................................................................ 

- Chủ cơ sở:....................................................................................................... 

- Địa chỉ văn phòng:..............................................................................

 ................ 

- Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................... 

- Địa chỉ kho (nếu địa chỉ khác):...................................................................... 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-38-2012-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-21d04.html
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- Điện thoại.................. Fax.............................................................................. 

- Mặt hàng sản xuất:......................................................................................... 

- Công suất thiết kế:......................................................................................... 

- Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm số:................................................... 

- Diện tích mặt bằng:....................................................................................... 

- Tổng số công nhân viên:.......... Trong đó: Trực tiếp............ Gián tiếp............. 

 

I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

TT Nội dung 

Mức độ 

kiểm tra 

(A/B) 

Đánh giá 

Ghi chú 
Đạt 

Không 

đạt 

 I. Điều kiện về địa điểm, cơ sở 

1 Địa điểm cơ sở B       

2 Môi trường cơ sở B       

3 Thiết kế, bố trí và kết cấu nhà xưởng        

 - Kho nguyên liệu A       

- Kho bao bì A       

- Kho sản phẩm A       

- Khu vực sản xuất A       

- Khu vực đóng gói A       

- Khu vực rửa tay A       

- Phòng thay đồ bảo hộ B       

- Nhà vệ sinh B       

4 Nguồn nước sản xuất, vệ sinh A       

5 Hệ thống chiếu sáng B       

6 Hệ thống thu gom, xử lý rác thải B       

7 Hệ thống thoát nước thải B       

 II. Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ 

1 Thiết bị, dụng cụ sản xuất A       

2 Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm A       

3 Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm A       

4 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ B       

5 Thiết bị giám sát B       



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026 39 
 

 

6 Phương tiện rửa và khử trùng tay A       

7 Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu A       

8 Phương tiện, thiết bị phòng chống côn 

trùng, động vật gây hại 

A       

 III. Điều kiện về con người 

1 Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến 

thức về an toàn thực phẩm 

A       

2 Giấy xác nhận đủ sức khỏe A       

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét 

a) Điều kiện về địa điểm, cơ sở: 

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

b) Điều kiện trang thiết bị dụng cụ: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

c) Điều kiện con người: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

2. Kiến nghị: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3. Kết luận:  
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(Cơ sở “Đạt” khi 100% các tiêu chí mức độ A và ≥ 60% các tiêu chí mức độ B 

được đánh giá đạt; cơ sở “Chờ hoàn thiện” khi 100% các tiêu chí mức độ A và từ 

40% tới < 60% các tiêu chí mức độ B được đánh giá đạt; cơ sở “Không đạt” khi 

có 1 tiêu chí mức độ A hoặc ≥ 60% các tiêu chí mức độ B đánh giá không đạt). 

Kết quả thẩm định cơ sở:  

Đạt  □ 

Không đạt  □ 

Biên bản kết thúc lúc:...... giờ....... phút, ngày... tháng... năm........ và lập 

thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

  

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03b 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa danh, ngày... tháng... năm 20... 

 

BIÊN BẢN  

Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm  

đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.  

Thực hiện theo Quyết định số... ngày... tháng... năm...  

Đoàn thẩm định gồm có: 

1................................................................................................... Trưởng đoàn 

2...................................................................................................... Thành viên 

3...................................................................................................... Thành viên 

4...................................................................................................... Thành viên 

5............................................................................................................ Thư ký 

Tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, 

đánh giá việc thực hiện những quy định về cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm tại: 

- Cơ sở:................................ ............................................................................. 

- Đại diện cơ sở:..............................……......................................................... 

- Chủ cơ sở:...................................................................................................... 

- Địa chỉ văn phòng:......................................................................................... 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-38-2012-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-21d04.html
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- Địa chỉ cơ sở kinh doanh:............................................................................... 

- Điện thoại.............................. Fax......... ......................................................... 

- Mặt hàng kinh doanh:..................................................................................... 

- Hồ sơ tự công bố chất lượng hàng hóa số (nếu có):........................................

 - Diện tích mặt bằng:........................... Diện tích kho:.................................. 

- Tổng số công nhân viên:................. Trong đó: Trực tiếp........ Gián tiếp......... 

 

I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

TT Nội dung 

Mức độ 

kiểm 

tra 

(A/B) 

Đánh giá 

Ghi 

chú Đạt 
không 

đạt 

 I. Điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất  

1 Địa điểm cơ sở B       

2 Môi trường cơ sở B       

3 Thiết kế, bố trí, kết cấu các khu vực cơ sở A       

4 

- Kho sản phẩm A       

- Khu trưng bày sản phẩm A       

- Khu vực rửa tay A       

- Phòng thay đồ bảo hộ B       

- Nhà vệ sinh B       

5 Nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm kinh doanh A       

6 

Nguồn nước dùng để vệ sinh dụng cụ đối 

với sản phẩm bao gói đơn giản, không bao 

gói 

A       

7 Hệ thống nước đá bảo quản (nếu sử dụng) B       

8 Hệ thống thu gom, xử lý rác thải B       

9 Hệ thống thoát nước thải B       

 II. Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ  

1 Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm A       
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2 Trang thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm A       

3 
Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản 

phẩm 
A       

4 Dụng cụ rửa và sát trùng tay B       

5 
Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ (nếu sử 

dụng) 
B       

6 Trang bị bảo hộ (nếu sử dụng) B       

7 
Dụng cụ, phương tiện phòng chống côn 

trùng, động vật gây hại 
B       

8 Dụng cụ, thiết bị giám sát B       

 III. Điều kiện về con người  

1 
Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn 

thực phẩm 
A       

2 Giấy xác nhận đủ sức khỏe A       

II. BẢNG ĐÁNH GIÁ THEO NHÓM SẢN PHẨM 

STT Tên nhóm sản phẩm 

Đánh giá 
Ghi 

chú 

Đạt 

Chờ 

hoàn 

thiện 

Không 

đạt 
 

I Các nhóm sản phẩm do Bộ Y tế quản lý 

1 

Nước uống đóng chai, nước khoáng 

thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá 

dùng liền và nước đá dùng để chế biến 

thực phẩm) 

    

2 Thực phẩm chức năng     

3 Các vi chất bổ sung vào thực phẩm     

4 
Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm 
    

5 

Các sản phẩm khác không được quy định 

tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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II 
Các nhóm sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý 

1 Ngũ cốc     

2 Thịt và các sản phẩm từ thịt     

3 
Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm 

các loài lưỡng cư) 
    

4 Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả     

5 Trứng và các sản phẩm từ trứng     

6 Sữa tươi nguyên liệu     

7 Mật ong và các sản phẩm từ mật ong     

8 Thực phẩm biến đổi gen     

9 Muối     

10 Gia vị     

11 Đường     

12 Chè     

13 Cà phê     

14 Ca cao     

15 Hạt tiêu     

16 Điều     

17 Nông sản thực phẩm khác     

18 

Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến 

sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân 

công quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

    

III Các nhóm sản phẩm do Bộ Công Thương quản lý 

1 Bia     

2 Rượu, cồn và đồ uống có cồn     

3 Nước giải khát     

4 Sữa chế biến     

5 Dầu thực vật     

6 Bột, tinh bột     

7 Bánh, mứt, kẹo     
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III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét (ghi cụ thể lý do những mục “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện”) 

a) Điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất: 

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

b) Điều kiện trang thiết bị dụng cụ: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

c) Điều kiện con người: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

2. Kiến nghị: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3. Kết luận: (Cơ sở “Đạt” khi 100% các tiêu chí mức độ A và ≥ 60% các tiêu 

chí mức độ B được đánh giá đạt; cơ sở “Chờ hoàn thiện” khi 100% các tiêu chí 

mức độ A và từ 40% tới < 60% các tiêu chí mức độ B được đánh giá đạt; cơ sở 

“Không đạt” khi có 1 tiêu chí mức độ A hoặc ≥ 60% các tiêu chí mức độ B đánh 

giá không đạt). 

Kết quả thẩm định cơ sở:  

Đạt  □ 

Không đạt  □ 

Chờ hoàn thiện  □ 

Biên bản kết thúc lúc:... giờ... phút, ngày... tháng... năm.... và lập thành 02 

bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa danh, ngày... tháng... năm... 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC 
 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp).................. 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở:..................................................................................................... 

2. Địa chỉ cơ sở:............................................................................................... 

3. Số điện thoại:........................... Fax:............................... Email:................... 

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẮC PHỤC 

 

TT 
Lỗi theo kết luận kiểm tra 

ngày... tháng.... năm.... của....... 

Nguyên nhân 

sai lỗi 

Biện pháp 

khắc phục 
Kết quả 

1         

2         

3         

          

          

Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi 

được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./. 

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026 47 
 

 

Mẫu số 05a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 GIẤY CHỨNG NHẬN  

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

  

BỘ CÔNG THƯƠNG/SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH (THÀNH PHỐ) 

Chứng nhận 

Cơ sở:.................................................................................................................. 

Loại hình sản xuất: (1).......................................................................................... 

Chủ cơ sở:........................................................................................................... 

Địa chỉ sản xuất:................................................................................................. 

Điện thoại:............................................ Fax:...................................................... 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH 

  

  Địa danh, ngày... tháng... năm... 

BỘ TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

Số cấp:............./GCNATTP-BCT/SCT 

Giấy chứng nhận có hiệu lực đến  

ngày..... tháng..... năm 20... 

  

(1): Ghi cụ thể tên loại thực phẩm sản xuất  
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 Mẫu 05b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG/SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH (THÀNH PHỐ) 

Chứng nhận 

 

Cơ sở:................................................................................................................. 

Loại hình kinh doanh(1)...................................................................................... 

Chủ cơ sở:.......................................................................................................... 

Địa chỉ kinh doanh............................................................................................. 

Điện thoại:............................................. Fax:..................................................... 

 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH 

(Đối với các cơ sở kinh doanh thuộc chuỗi(2) và nhóm sản phẩm(3)  

trong danh mục kèm theo) 

 

Địa danh, ngày...... tháng....... năm........ 

BỘ TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Số cấp:................./GCNATTP-BCT/SCT 

Giấy chứng nhận có hiệu lực đến  

ngày........ tháng........ năm 20..........  

 
 
 

(1):  Ghi cụ thể tên nhóm sản phẩm thực phẩm kinh doanh  

(2):  Ghi cụ thể danh sách các cơ sở kinh doanh thuộc chuỗi đánh giá “Đạt” theo Biên bản thẩm định 

kinh doanh tại Mẫu 03b. 

(3):  Ghi cụ thể các nhóm sản phẩm đánh giá “Đạt” theo Biên bản thẩm định kinh doanh tại Mẫu 03b. 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỘC CHUỖI 

(Kèm theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  

số.........../GCNATTP-BCT/SCT ngày......... tháng....... năm 20....) 
 

STT 
Tên cơ sở 

thuộc chuỗi 
Địa chỉ Thời hạn GCN Ghi chú 

1     

2     

3     

 

  

DANH SÁCH NHÓM SẢN PHẨM 

(Kèm theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  

số.........../GCNATTP-BCT/SCT ngày......... tháng....... năm 20...) 

 

STT Tên nhóm sản phẩm Ghi chú 

I Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế  

1   

2   

3   

II 
Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

1   

2   

3   

III Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

1   

2   

3   
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Mẫu số 05c 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

  

 

BỘ CÔNG THƯƠNG/SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH (THÀNH PHỐ) 

Chứng nhận 

 

Cơ sở:.................................................................................................................. 

Loại hình sản xuất, kinh doanh: (1)...................................................................... 

Chủ cơ sở:........................................................................................................... 

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh:............................................................................. 

Điện thoại:.............................................. Fax:.................................................... 

 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH 

(Các nhóm sản phẩm kinh doanh trong danh mục(2) kèm theo) 

  

  Địa danh, ngày... tháng... năm... 

BỘ TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

Số cấp:............./GCNATTP-BCT/SCT 

Giấy chứng nhận có hiệu lực đến  

ngày...... tháng..... năm 20... 

  

 

(1): Ghi cụ thể tên thực phẩm sản xuất, nhóm sản phẩm thực phẩm kinh doanh 

(2): Ghi cụ thể các nhóm sản phẩm đánh giá “Đạt” theo Biên bản thẩm định kinh doanh tại Mẫu 03b 
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Mẫu số 01 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

 

Số:......./...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

....., ngày....... tháng......... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

................(1)................. 

 

Kính gửi:......................(2)................  

Tên thương nhân:............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:....................... Điện thoại:...................... Fax:................. 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:......................................................................... 

Điện thoại:.................... Fax:............................................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số.......... do....................... cấp ngày........ tháng....... 

năm............ 

Đề nghị......(2)..... xem xét cấp Giấy phép... .....(1).........., cụ thể là: 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo 

một trong các đề nghị dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu:......................(3)..............................................................  

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:...........(4).......................................................  

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 

phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:……….............(5)................... 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương sau:  

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau:.................................................  
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Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 

phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

...................................(5).................................................................................... 

..........................................................................................................................    

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:....................

 ......................................................................................................................  

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:.........................................................  

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 

phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 

...................................(5)..................................................................................... 

...........................................................................................................................

   

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:...........................................................  

.....................(6)................ xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu, Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày...tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có 

liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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Mẫu số 02 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

 

Số:......./...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

....., ngày....... tháng......... năm............ 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép... (1)... 

 

Kính gửi:............(2)............  

 

Tên thương nhân:............................................... .......................................  

Địa chỉ trụ sở chính:................Điện thoại:................. Fax:…….......................  

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:..........................................................................  

Điện thoại:.................................... Fax:.................................. .......................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số............................ do..................... cấp 

ngày.............. tháng......... năm............; 

Giấy phép...........(1)........ đã được cấp số........ do...... cấp ngày... tháng... năm... 

Giấy phép.........(1)........ đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số.... 

do....... cấp ngày...... tháng...... năm............ 

..........(3)...... đề nghị...........(2).... xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 

phép....(1)......, với lý do cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi: 

Thông tin cũ:.....................................................................................................  

Thông tin mới:.....................(4)...........................................................................  

2. Bổ sung:...........................(4)..........................................................................  

.......(3)..... xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 

quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 
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của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 

những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng. 
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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 Mẫu số 03 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

 

Số:......./...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

....., ngày....... tháng......... năm............ 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại giấy phép......(1)....... 

(Trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 

 

Kính gửi:..........................(2)........................... 

Tên thương nhân:..............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:.................. Điện thoại:..................... Fax:........................  

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:............ Điện thoại:............... Fax:..................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số...... do........ cấp ngày... tháng... năm...; 

Giấy phép......(1)... đã được cấp số.... do... cấp ngày... tháng... năm... 

Giấy phép...(1).... đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số....... do....... 

cấp ngày...... tháng...... năm............ 

..........(3)...... đề nghị...........(2).... xem xét cấp lại Giấy phép.........(1)......, với lý 

do cụ thể như sau:........(4)  

.......(3)..... xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Chú thích: 
(1):  Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2):  Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng. 
(3):  Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4):  Lý do xin cấp lại. 

  



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026 56 
 

 

Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

....., ngày.... tháng... năm...... 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ 

Sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở  

có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã.............. 

 

Tên tổ chức, cá nhân:......................................... .............................................  

Địa chỉ:......................... Điện thoại:............................. ............................  

Hợp đồng mua bán số....... ngày..... tháng....... năm...... với doanh nghiệp sản 

xuất rượu công nghiệp:......(1)....... 

Đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản 

xuất rượu công nghiệp như sau: 

- Loại rượu:........(2)............................................................................................  

- Quy mô sản xuất:........(3)................................................................................  

...........(4)... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định 

số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có 

liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Chú thích: 
(1): Tên doanh nghiệp mua rượu thủ công để chế biến lại. 
(2): Ghi cụ thể loại sản phẩm rượu đăng ký sản xuất. 
(3): Ghi sản lượng dự kiến, sản xuất (lít/năm). 
(4): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất rượu thủ công. 
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Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP 

 

 

Số:      / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...... 

 

GIẤY PHÉP.....(1)...... 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG 

THƯƠNG/TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 
 

Căn cứ...................................(2)...................................................................  

Căn cứ Nghị định số....../2017/NĐ-CP ngày..... tháng...... năm 2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

Căn cứ Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép...(1)... số... ngày... tháng.... năm.... của...(3)....  

Theo đề nghị của............(4)................................................................................  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp phép................................(1).......................................................... 

Cho phép:................................................................................ (3)...................... 

Trụ sở tại:.................................. Điện thoại:.......................... Fax:... ……….... 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh (nếu có):......... Điện thoại:.............. Fax:. ......  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số....... do........ cấp ngày......... tháng........ năm............ 
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(Tùy vào loại giấy phép mà thương nhân đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền 

cho phép thực hiện một trong các nội dung dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu:..............................................(5).....................................

   

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:................................... (6).............................. 

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 

phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:......................(7)........................  

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương sau: 

..........................................................................................................................  

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:.... ..............................................  

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, 

thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:...........(7)................. 

…………...........................................................................................................  

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:..................... 

Được phép bán lẻ rượu các địa điểm sau:........................................................ 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 

phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:...........................(7).......................  

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:…........................................  

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

........................(3)..................... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu, Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định 

của pháp luật có liên quan. 
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Điều 3. Thời hạn của giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày.... tháng... năm......../. 

 

Nơi nhận: 

-............... (3); 

-............... (8); 

- Lưu: VT,.......(4). 

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4): Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất 

(lít/năm). 
(7): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(8): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép. 
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Mẫu số 06 

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP 
 

 

Số:    / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày....... tháng....... năm...... 

 

GIẤY PHÉP.....(1)...... 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...) 
_________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG/ 

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 

 

Căn cứ....................... (2)....................................................................................  

Căn cứ Nghị định số....../2017/NĐ-CP ngày.... tháng..... năm 2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

Căn cứ Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Giấy phép.....(1)... số...... do...... cấp ngày.... tháng... năm... 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép........(1).... số.......... ngày..... 

tháng.... năm của....(3)...; 

Theo đề nghị của.................................(4)........................................................., 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép....(1)... số...... như sau:........(5).......... 

Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép...........(1). 

........... số.......... do............... cấp ngày....... tháng...... năm.................. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

.....(3).... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số.../2020/NĐ-CP 

ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
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Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan./. 

 

Nơi nhận: 

-............... (3); 

-............... (6); 

- Lưu: VT,.......(4). 

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân 

phối rượu/bán buôn rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4): Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
(6): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép. 
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Mẫu số 07 

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP 
 

 

Số:     / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày....... tháng... năm...... 

 

GIẤY PHÉP.....(1)...... 

(Cấp lại lần thứ...) 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG/ 

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 

 

Căn cứ..........................................(2)…………................................................; 

Căn cứ Nghị định số.../2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

Căn cứ Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Giấy phép....(1).... số... do...... cấp ngày.... tháng... năm........ 

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép....(1)..... số.... ngày..... tháng.... năm.... 

của.......(3)...... ; 

Theo đề nghị của........................................................(4)................................., 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp phép...........................(1)............................................................. 

Cho phép:............................................................(3)........................................ 

Trụ sở tại:................................ Điện thoại:..................... Fax:......................... 
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Địa điểm sản xuất/kinh doanh (nếu có):............. Điện thoại:.......... Fax:............ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số... do.. cấp ngày... tháng... năm.... 

(Tùy vào loại giấy phép mà thương nhân đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền 

cho phép thực hiện một trong các nội dung dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu:.........................(5).......... ..............................................  

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:...........................................(6)...................... 

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 

phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:.....................(7)......................... 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương sau:  

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:.................................................  

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, 

thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:...(7)......  

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:......................... 

........................................................................................................................... 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:..................................................... 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 

phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:.......................(7).......................... 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:....................................................  
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Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

.........(3)......... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định 

số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có 

liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của giấy phép 

Giấy phép này có giá trị đến ngày.... tháng... năm.../. 

 

Nơi nhận: 

-............... (3); 

-............... (8); 

- Lưu: VT,.......(4). 

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích: 
(1):  Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/ 

phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2):  Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3):  Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4):  Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5):  Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6):  Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất 

(lít/năm). 
(7):  Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(8):  Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép. 



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026 65 
 

 

Mẫu số 08 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

......... ngày.... tháng..... năm........ 
 

BÁO CÁO  

Tình hình sản xuất rượu năm............ 

 

Kính gửi:............................... 

1. Tên thương nhân:.......................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:......................Điện thoại:................... Fax:..................... 

3. Giấy phép sản xuất rượu số......... do........... cấp ngày.... tháng... năm.... Giấy 

phép sản xuất rượu sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có) số.......... do........ cấp 

ngày.... tháng..... năm........ 
 

STT 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Chủng loại 

rượu 

Công suất 

thiết kế 

(lít/năm) 

Sản lượng 

sản xuất 

(lít) 

So với  

năm trước 

(%) 

Sản lượng sản 

xuất dự kiến năm 

tiếp theo (lít) 

Vốn đầu tư 

mở rộng 

(nghìn đồng) 

1             

2             

...             

TỔNG CỘNG           

 

 STT 

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 

Chủng loại 

rượu  

Sản lượng 

tiêu thụ (lít) 

So với                     

năm trước           

(%) 

Sản lượng tiêu 

thụ dự kiến năm 

tiếp theo (lít) 

Ghi chú 

1           

2           

.....           

TỔNG CỘNG         
  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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 Mẫu số 09 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

......... ngày.... tháng..... năm........ 

 

BÁO CÁO  

Tình hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu năm......... 

 

 

Kính gửi:......................... 

 

Tên thương nhân:.............................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................... 

Điện thoại:...........................................................Fax:............ ......................... 

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu số:................. 

do............. cấp ngày..... tháng.... năm..... 

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu sửa đổi, bổ sung hoặc 

cấp lại (nếu có) số:........ do........... cấp ngày...... tháng.... năm......... 

(Tùy vào loại hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu, thương nhân 

chọn các bảng tương ứng dưới đây để điền thông tin) 

I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU 

1. Tình hình mua vào 

STT 
Tên nhà 

cung cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính của nhà 

cung cấp 

Tên 

rượu 

Xuất 

xứ 

Nồng   

độ cồn 

Số   

lượng 

mua (lít) 

Tổng giá    

trị mua 

(nghìn đồng) 

1               

2               

....               

TỔNG CỘNG     
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2. Tình hình bán ra 

STT 
Tên khách 

hàng 

Địa chỉ trụ sở 

chính của 

khách hàng 

Tên 

rượu 

Xuất 

xứ 

Nồng   

độ cồn 

Số   

lượng 

bán (lít) 

Tổng giá    

trị bán 

(nghìn 

đồng) 

1               

2               

...               

TỔNG CỘNG     

 

II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ RƯỢU 

 

STT 
Tên nhà 

cung cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

nhà cung 

cấp 

Tên 

rượu 

Nồng 

độ 

cồn 

Mua trong năm Bán trong năm 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá  

(nghìn 

đồng) 

1                 

2                 

...                 

TỔNG CỘNG         

 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 10 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

............................. 
 

Số:       / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

.........., ngày.... tháng..... năm... 

 

BÁO CÁO  

Tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở  

có giấy phép sản xuất rượu trên địa bàn năm......... 

 

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng...... 

 

STT 

Tên tổ chức, 

cá nhân sản 

xuất rượu  

thủ công 

Địa chỉ 
Điện 

thoại 

Loại rượu 

đăng ký 

sản xuất 

Sản lượng 

rượu đăng ký 

sản xuất (lít) 

Tên doanh 

nghiệp mua 

rượu để chế 

biến lại 

1             

2             

...             

TỔNG CỘNG     

  

NGƯỜI LẬP BIỂU  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 

 

PHÒNG KINH TẾ/KINH TẾ  

VÀ HẠ TẦNG.......... 

(Quận, huyện, thành phố)...... 
 

Số:       / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

.........., ngày.... tháng..... năm... 

 

BÁO CÁO  

Tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn năm...... 

 

Kính gửi: Sở Công Thương.............. 

 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu 

để chế biến lại 
 

STT 

Tên tổ chức,    

cá nhân sản 

xuất rượu      

thủ công 

Địa chỉ 
Điện 

thoại 

Loại rượu 

đăng ký  

sản xuất 

Sản lượng 

rượu đăng 

ký sản xuất 

(lít) 

Tên cơ sở 

mua rượu  

để chế  

biến lại 

1             

2             

....             

TỔNG CỘNG     

2. Tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép sản 

xuất số 

Ngày 

cấp 

Chủng 

loại 

rượu 

Sản 

lượng sản 

xuất (lít) 

Sản 

lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

1                 

2                 

...                 

TỔNG CỘNG     
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3. Tình hình bán lẻ rượu 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

cấp 

Mua trong 

năm 
Bán trong năm 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng 

trị giá 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

 (nghìn 

đồng) 

1                   

2                   

...                   

TỔNG CỘNG         

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 Mẫu số 12 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG...... 

(Tỉnh, thành phố)....... 
 

 

Số:          / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

.........., ngày.... tháng..... năm... 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh năm......... 
 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công 

STT Loại hình sản xuất 

Tổng số cơ sở có 

giấy phép hoặc 

đăng ký sản xuất 

Tổng sản 

lượng rượu 

sản xuất (lít) 

1 Sản xuất rượu thủ công để bán cho 

doanh nghiệp có giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp 

    

2 Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

    

2. Tình hình sản xuất rượu công nghiệp 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

Cấp 

Chủng 

loại 

rượu 

Công 

suất 

thiết kế 

(lít/năm) 

Sản 

lượng 

sản 

xuất 

(lít) 

Sản 

lượng 

tiêu 

thụ 

(lít) 

Vốn đầu 

tư mở 

rộng 

(nghìn 

đồng) 

1                     

2                     

...                     

TỔNG CỘNG         
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3. Tình hình bán buôn rượu 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

Cấp 

Mua trong năm Bán trong năm 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

(nghìn 

đồng) 

1                   

2                   

...                   

TỔNG CỘNG         

4. Tình hình bán lẻ rượu  

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

cấp 

Mua           

trong năm 

Bán               

trong năm 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng 

trị giá 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng 

trị giá 

(nghìn 

đồng) 

1                   

2                   

...                   

TỔNG CỘNG         

 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

........, ngày.... tháng... năm...... 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ  

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

 

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng......... 

 

Tên thương nhân:.................................................. ....................................  

Địa chỉ:...................................Điện thoại:........................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số................... do............ cấp ngày... tháng.... 

năm....... 

Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:  

Địa chỉ bán rượu: (1)..........................................................................................  

.................(2)................. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu, Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có 

liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Chú thích: 

(1): Địa chỉ bán rượu của thương nhân. 

(2): Tên thương nhân đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
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Mẫu số 14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

....., ngày.... tháng... năm... 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ  

Kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ  
 

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng......... 

 

Tên thương nhân:..............................................................................................  

Địa chỉ:........................ Điện thoại:...................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh số................. do....... cấp ngày... tháng.... năm............. 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo 

một hoặc các đề nghị dưới đây): 

Đăng ký sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ như sau: 

- Loại rượu:........(1)............................................................................................  

- Quy mô sản xuất:..............................(2)........................................................... 

Đăng ký nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ như sau: 

- Loại rượu:... .....(1).........................................................................................  

- Xuất xứ: (3) :................................................................................................... 

Đăng ký bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ như sau: 

- Loại rượu:........(1)............................................................................................  

- Địa chỉ bán rượu:(4)......................................................................................... 

...............(5)............... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu, Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa 
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đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có 

liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

Chú thích: 
(1): Ghi loại rượu đăng ký sản xuất/nhập khẩu/bán. 
(2): Ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(3): Thương nhân sản xuất, xuất khẩu. 
(4): Địa chỉ bán rượu của thương nhân. 
(5): Tên thương nhân. 
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Mẫu số 15 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

 

Số:.......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

.............., ngày... tháng... năm....... 

  

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

 

Tên doanh nghiệp..............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................  

Điện thoại:....................... Fax:............................Email:...................................  

Người liên hệ:................. Chức danh:............... Điện thoại:...............................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương) số........ do... ... cấp ngày... tháng... năm... 

Căn cứ Nghị định số     /2017/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2017 của Chính 

phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo 

hành, bảo dưỡng ô tô; 

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu 

ô tô cho các loại ô tô sau: 

 

Loại Nhãn hiệu 
Chưa qua  

sử dụng 
Đã qua sử dụng Ghi chú 

1. Ô tô con         

2. Ô tô khách         

3. Ô tô tải         

2. Hồ sơ kèm theo:...........................................................................................  

(Tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều 
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kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô 

tô, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật 

Công ty chúng tôi cam kết các sản phẩm do Công ty nhập khẩu theo Giấy 

phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (nếu được Bộ Công Thương cấp) từ Nhà sản 

xuất..... địa chỉ tại.... sẽ không có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Chúng tôi hiểu rõ và đồng ý rằng việc vi phạm cam kết trên đây, bất kể vì 

lý do chủ quan hay khách quan, có thể dẫn tới việc tạm dừng hiệu lực hoặc 

thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô do Bộ Công Thương cấp cho 

Công ty chúng tôi.”./. 

 

 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                  

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương  

 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, có 

hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 53/2025/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm 

toán viên năng lượng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; 

2. Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất 

và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 

01 năm 2026. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 

Thương; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, 
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Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương1. 

 

Chương I 

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công Thương 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau: 

“1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp, cấp lại, cấp điều 

chỉnh giấy phép dịch vụ nổ mìn trên thềm lục địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm vi 

hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 như sau: 

“c) Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

cho tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp hoặc 

có giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, trừ tổ 

chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau: 

“4. Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn quản lý, trừ các tổ 

 
1 Thông tư số 53/2025/TT-BCT quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên 

năng lượng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ khoản 13, khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và 

kiểm toán viên năng lượng.” 

Thông tư số 01/2026/TT-BCT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và 

Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 17 

tháng 01 năm 2026 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật hóa chất số 69/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.” 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Bo-Cong-Thuong-644689.aspx
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chức quy định tại điểm c khoản 2 Điều này và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Quốc phòng; 

b) Cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc 

nổ.” 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 17 như sau: 

“a) Báo cáo Công an xã và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát 

hiện: Xảy ra xâm nhập trái phép khu vực tồn trữ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ, mất cắp, thất thoát hoặc xảy ra tai nạn, sự cố trong hoạt động vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ”. 

5. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 18 như sau: 

“b) Chủ trì, tổ chức thực hiện kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, sản xuất tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật;” 

6. Sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 18 như sau: 

“e) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng, phòng cháy và chữa cháy đối với công trình sản xuất, kho chứa vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo thẩm quyền quy định của pháp luật về xây 

dựng và phòng cháy, chữa cháy;” 

7. Bổ sung điểm h, i, k khoản 1 Điều 18 như sau: 

“h) Tiếp nhận đăng ký mới, đăng ký bổ sung theo quy định tại Điều 6, Điều 

7 Thông tư này; 

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất sửa đổi, bổ 

sung Danh mục vật liệu nổ công nghiệp; 

k) Chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng 

sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp. 

8. Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 18 như sau: 

“e) Chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật về chất 

lượng sản phẩm tiền chất thuốc nổ”. 

9. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 19 như sau: 

“4. Báo cáo Bộ Công Thương: 

a) Tình hình quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên 

địa bàn tỉnh trước ngày 30 tháng 6 đối với báo cáo sáu tháng, trước ngày 30 tháng 

12 đối với báo cáo năm theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục X ban hành kèm theo 

Thông tư này;  
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b) Sau khi tiếp nhận báo cáo đột xuất của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại 

khoản 4 Điều 17 Thông tư này, trong thời hạn 24 giờ phải báo cáo theo Mẫu số 

05 Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và phòng cháy, chữa 

cháy ở địa phương đối với công trình sản xuất, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ theo thẩm quyền quy định của pháp luật về xây dựng và phòng 

cháy, chữa cháy.” 

11. Thay thế cụm từ “Sở Công Thương” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh” quy định tại điểm a khoản 2,  điểm a khoản 4 Điều 11; điểm b khoản 1, điểm 

b và điểm c khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 17. 

12. Thay thế cụm từ “Vụ Khoa học và Công nghệ” bằng cụm từ “Cục Kỹ 

thuật an toàn và Môi trường công nghiệp” tại điểm c khoản 3, khoản 5 Điều 6, 

điểm c khoản 2, điểm a và điểm d khoản 3 Điều 7, điểm d khoản 2 Điều 11. 

13. Sửa đổi tiêu đề của Mẫu số 03 Phụ lục X như sau: 

“Mẫu 03. Báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

14. Sửa đổi tiêu đề của Mẫu số 05 Phụ lục X như sau: 

“Mẫu 05. Báo cáo đột xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.    

 

Chương II 

LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25 

tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương  

“1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thực hiện cấp, gia hạn, 

cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động”. 

 

Chương III 

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ 

Điều 3. Bổ sung khoản 1a vào Điều 3 Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 

25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 

 “1a. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi 

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG và giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini”. 
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Chương IV 

 

LĨNH VỰC DẦU KHÍ 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BCT 

ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây 

dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

"Điều 4. Thời điểm xây dựng các tài liệu quản lý an toàn 

1. Chương trình quản lý an toàn được thực hiện: 

a) Trước khi vận hành. 

b) Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi 

kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống 

quản lý an toàn. 

2. Báo cáo đánh giá rủi ro được thực hiện: 

a) Khi thiết kế cơ sở. 

b) Trước khi vận hành (trường hợp có thay đổi so với thiết kế). 

c) Trước khi hoán cải, mở rộng quy mô tăng công suất, thay đổi công nghệ, 

thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách 

an toàn và hệ thống quản lý an toàn. 

d) Cập nhật định kỳ 5 năm. 

3. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được thực hiện. 

a) Trước khi vận hành. 

b) Trước khi hoán cải, mở rộng quy mô tăng công suất, thay đổi công nghệ, 

thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách 

an toàn và hệ thống quản lý an toàn". 

2. Sửa đổi Điều 27 như sau: 

“Điều 27. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

1. Chấp thuận các tài liệu quản lý an toàn đối với các công trình dầu khí có 

quy mô theo quy định pháp luật xây dựng về thẩm quyền thẩm định của Bộ Công 

Thương đối với báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông tư này. 

3. Kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền  về 

quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí theo quy định pháp luật.” 

3. Sửa đổi Điều 28 như sau: 

“Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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1. Chấp thuận các tài liệu quản lý an toàn đối với các công trình dầu khí trên 

địa bàn trừ các công trình có quy mô tại khoản 1 Điều 27 Thông tư này. 

2. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm việc thực 

hiện nội dung các tài liệu về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí trên địa bàn 

quản lý theo quy định của pháp luật". 

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 29 như sau: 

“1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động dầu khí quy định tại khoản 1 Điều 3 

Thông tư này có trách nhiệm xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn Báo cáo 

đánh giá rủi ro định kỳ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu và kết quả tính 

cho quá trình xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn; chịu trách nhiệm triển khai 

các biện pháp, kế hoạch đảm bảo an toàn cho dự án, công trình; tổ chức diễn tập 

ứng cứu khẩn cấp theo kế hoạch đã nêu trong tài liệu về quản lý an toàn". 

Điều 5. Phân cấp thực hiện thủ tục hành chính về phê duyệt tài liệu quản 

lý an toàn các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí, xây dựng mới 

hoặc hoán cải công trình dầu khí, thu dọn công trình dầu khí 

Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp thực hiện phê duyệt tài liệu quản lý an toàn các hoạt động 

khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí, xây dựng mới hoặc hoán cải công trình dầu khí, 

thu dọn công trình dầu khí theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 45/2023/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí. 

 

Chương V 

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

Điều 6. Phân cấp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện 

Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy trình vận 

hành hồ chứa thủy điện loại quan trọng đặc biệt và công trình thủy điện trên địa 

bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên quy định tại điểm a khoản 5 Điều 76, 

khoản 2 Điều 77 Luật Điện lực. 

 

     Chương VI 

                                 LĨNH VỰC HOÁ CHẤT 

Điều 7.2 (được bãi bỏ) 

 
2 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Thông tư số 01/2026/TT-BCT quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy 

hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2026. 
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Điều 8. Phân cấp thực hiện thủ tục hành chính về vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm 

1. Cục Hóa chất có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp, cấp lại, thu 

hồi giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5 và loại 8 quy định tại khoản 

1 Điều 4 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ; điểm b, e, g khoản 4, khoản 6 

Điều 44 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận 

hồ sơ, thẩm định, cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

đối với loại 1 (trừ vật liệu nổ công nghiệp), loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP quy định về Danh mục 

hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe 

hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ; điểm b, điểm e 

khoản 4, khoản 6 Điều 44 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 

Chương VII 

LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01 

tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công 

trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực 

“ Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp 

lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật thiết 

bị, dụng cụ điện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện được quy 

định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh 

giá sự phù hợp (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ) và pháp luật về kiểm tra chuyên ngành. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc công bố công khai trên cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh danh sách các tổ chức kiểm định 

và thông tin về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 

an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện. 

3. Trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động 

kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện của tổ chức kiểm định, các tổ 

chức, cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện trên địa bàn quản lý.” 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BCT 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau: 

“b) Tổ chức đánh giá sự phù hợp được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và 

chỉ định khi đáp ứng các điều kiện tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2018 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

 “2. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc 

được cơ quan có thẩm quyền chỉ định phải tuân thủ các quy định về hoạt động 

đánh giá sự phù hợp và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền đã 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc chỉ định. 

Danh sách Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động 

hoặc được cơ quan có thẩm quyền chỉ định được đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt 

động hoặc chỉ định.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 11 như sau: 

 “c) Kết quả chứng nhận, kiểm định của tổ chức chứng nhận, kiểm định 

được cơ quan có thẩm quyền chỉ định” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu 

phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập 

khẩu.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 



 CÔNG BÁO/Số 103/Ngày 12-02-2026  86 
 

 
“Điều 13. Trách nhiệm của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công  

1. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng đầu mối 

quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

2. Tổng hợp tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 

báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương. 

3. Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Thực hiện thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, giám 

định, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa); Kiểm tra, giám sát hoạt động 

của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận; Xử lý  vi 

phạm theo quy định pháp luật. 

2. Thực hiện thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại quyết định chỉ định 

tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận, giám định, 

kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Kiểm tra, giám sát hoạt động của các 

tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định; Xử lý vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

3. Cập nhật Danh sách Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã cấp, cấp sửa đổi, 

bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp; cấp, 

cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp  trên 

trang thông tin điện tử của địa phương. 

4. Cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và quản lý hồ sơ công 

bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa. 

5. Tổ chức, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (bao gồm quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong 

quá trình sử dụng); Xử lý các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 

phạm vi được phân công quản lý theo quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan. 

6. Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa thuộc phạm vi được phân công quản lý (Báo cáo định kỳ hàng năm và 

Báo cáo đột xuất).” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Cục Hóa chất 

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

nhập khẩu là tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp tại Phụ lục Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số 41/2023/TT-BCT ngày 28 
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tháng 12 năm 2023. Mẫu thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 

hóa nhóm 2 nhập khẩu quy định chi tiết tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau: 

“2. Định kỳ ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo 

cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định theo quy định tại Mẫu 

số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP cho cơ quan có 

thẩm quyền đã chỉ định để tổng hợp.” 

Chương VIII 

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-

BCT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám 

định thương mại  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau: 

“1. Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ 

giám định thương mại là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tại nơi thương nhân đăng ký 

kinh doanh.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Công bố Danh sách thương nhân đã đăng ký dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm 

các thông tin sau: tên thương nhân; địa chỉ trụ sở chính; lĩnh vực đăng ký giám 

định thương mại của từng thương nhân và các thông tin khác liên quan (nếu có). 

2. Căn cứ vào quy định của pháp luật và các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại 

Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan thực hiện việc đăng ký 

dấu nghiệp vụ cho thương nhân. 

3. Trước ngày 30 tháng 01 hằng năm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm báo cáo về Bộ Công Thương danh sách thương nhân đã đăng ký dấu nghiệp 

vụ; địa chỉ trụ sở; lĩnh vực đăng ký dịch vụ giám định thương mại của từng thương 

nhân (nếu có).”  

3. Thay thế cụm từ “Vụ Khoa học và Công nghệ” bằng cụm từ “Cục 

Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công” tại Thông tư số 01/2015/TT-

BCT.  

4. Thay thế cụm từ “Sở Công Thương” bằng cụm từ “Uỷ ban nhân dân” tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT.  

Chương IX 

LĨNH VỰC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 
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 Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2016/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:  

“Điều 5. Đăng ký dán nhãn năng lượng 

1. Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất 

nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng 

lượng và gửi về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Dán nhãn năng lượng 

1. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán 

nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng 

cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng 

lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 8 như sau: 

“2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp thực hiện dán nhãn 

năng lượng có trách nhiệm lập báo cáo về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết 

bị đã được sản xuất, tiêu thụ và được dán nhãn năng lượng trong năm theo mẫu 

tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này và gửi về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi 

xanh và Khuyến công và Sở Công Thương. 

3. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các tổ chức thử nghiệm có trách 

nhiệm lập báo cáo về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được thử 

nghiệm để dán nhãn năng lượng theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này 

và gửi về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.” 

4. Thay thế các Phụ lục 1,3,4 Thông tư số 36/2016/TT-BCT bằng các phụ 

lục tương ứng tại các Mẫu số 01, 02, 03 phần III Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

 Điều 13.3 (được bãi bỏ) 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2019/TT-

BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

1. Sửa đổi cụm từ “Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát 

triển bền vững)” thành cụm từ “Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

 
3 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Thông tư số 53/2025/TT-BCT quy định về 

đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2026. 
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Khuyến công” tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của 

Thông tư. 

2. Thay thế Phụ lục 5 Thông tư số 42/2019/TT-BCT bằng phụ lục tương 

ứng tại Mẫu số 06 phần III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.  

 

Chương X 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

  Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-

BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 6 như sau: 

“1. Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 25 Nghị định 

số 77/2016/NĐ-CP nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký chỉ định đến Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính  hoặc trực tuyến (trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh). 

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức đánh giá các cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về năng lực tổ chức thực hiện 

kiểm chứng an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm được phân công quản lý.” 

2. Sửa đổi Điều 20 như sau: 

“Điều 20. Tổ chức thực hiện 

Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan, Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản 

ánh về Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để nghiên cứu, giải quyết./.” 

3. Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, 

Điều 11, phần kính gửi tại Phụ lục I, Phụ lục IX, phần nơi nhận tại Phụ lục VIII 

thành “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh”. 

4. Thay thế Phụ lục V, VI Thông tư 40/2013/TT-BCT bằng các phụ lục 

tương ứng tại Mẫu số 03, Mẫu số 01 phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2018/TT-

BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 
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 1. Sửa đổi tiêu đề khoản 1 Điều 6 như sau: 

 “1. Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

cấp Giấy chứng nhận đối với:” 

2. Sửa đổi tiêu đề khoản 2 Điều 6 như sau: 

 “2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với:” 

 3. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 23 như sau: 

 “1. Trách nhiệm của Bộ Công Thương 

Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan, Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn thực hiện Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, 

xem xét cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại 

khoản 2 Điều 6 của Thông tư này theo tình hình thực tế tại địa phương; 

b) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xem xét, 

quyết định giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

đối với thực phẩm nhập khẩu; chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng thuộc lĩnh vực được phân công 

quản lý; 

c) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 6 của Thông tư này; 

d) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương kết quả cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Thông tư này; danh sách các 

cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 

12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; báo cáo kết quả 

thu hồi và xử lý sản phẩm sau thu hồi theo quyết định thu hồi bắt buộc của cơ 

quan có thẩm quyền tại địa phương, kết quả chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng thuộc lĩnh 

vực được phân công quản lý.” 

4. Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh” tại điểm b khoản 3 Điều 6 .  

5. Sửa đổi Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm nhập khẩu 
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Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ 

Việt Nam được đánh giá đáp ứng đủ năng lực về điều kiện hoạt động kinh doanh 

dịch vụ chứng nhận hoặc giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét giao hoặc chỉ định là Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.” 

  Điều 17. Sửa đổi Điều 19 Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 

12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong 

một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

 “Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa, bia và dầu thực vật 

1. Bộ Công Thương phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức phổ biến, 

hướng dẫn việc thực hiện mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 và mục 6 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP trên phạm vi toàn quốc. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện mục 2, mục 3, 

mục 4, mục 5 và mục 6 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP tại địa phương.” 

 Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục 

chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước  

 1. Bổ sung Điều 21a trước Điều 21  

 “Điều 21a. Trách nhiệm của Bộ Công Thương 

Bộ Công Thương phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh là đơn vị quản lý nhà nước về kiểm nghiệm thực phẩm thực hiện việc tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đánh giá, chỉ định, kiểm tra, giám sát cơ sở kiểm nghiệm 

tương ứng với phạm vi quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được phân công.” 

2. Thay thế Phụ lục 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT bằng phụ lục tương ứng tại Mẫu số 02 phần I Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

 

Chương XI 

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của Thông tư số 

22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 như sau: 

“b. Văn bản đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (bản chính). 

Căn cứ hồ sơ đề nghị cho phép quá cảnh của chủ hàng, Bộ Công Thương 

lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.  

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Công Thương trả 

lời bằng văn bản để chủ hàng biết và thực hiện”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau: 

“4. Hình thức nộp hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư này 

bao gồm trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công 

của Bộ Công Thương” 

 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau: 

 “1. Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Cục Xuất nhập khẩu tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp, gia hạn giấy phép quá cảnh hàng hóa quy 

định tại khoản 2 Điều 1, Điều 2 Thông tư này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Các loại hàng hóa khác không thuộc trường hợp quy định tại Điều 1 Thông 

tư này, khi quá cảnh qua các cặp cửa khẩu được quy định tại Điều 6 của Hiệp 

định, chủ hàng hoặc người chuyên chở chỉ cần làm thủ tục cho hàng hóa quá cảnh 

tại cơ quan hải quan, không phải có giấy phép quá cảnh”. 

5. Thay thế cụm từ “Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực …” bằng 

cụm từ “[Cơ quan cấp phép]” tại Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 5, Phụ lục 6A, 

Phụ lục 6B. 

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của Thông tư 

số 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:  

“1. Đối với hàng hóa là vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và trang thiết bị quân 

sự phục vụ vào mục đích an ninh, quốc phòng quy định tại khoản 3 Điều 4 Hiệp 

định, chủ hàng gửi Đơn đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa (theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BCT ngày 08 tháng 11 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến Bộ Công Thương. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu chủ hàng 

hoàn thiện hồ sơ. 
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng 

quy định của chủ hàng, Bộ Công Thương có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 

của Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có văn bản trả lời. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Quốc 

phòng và Bộ Công an, Bộ Công Thương có văn bản trả lời chủ hàng, trường hợp 

không chấp thuận phải nêu rõ lý do.” 

2. Thay thế cụm từ  “Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ 

Chí Minh (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương)” bằng cụm từ “Cục Xuất 

nhập khẩu - Bộ Công Thương” tại khoản 2 Điều 3 và Điều 5. 

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của Thông tư số 

24/2024/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 

04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh 

hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 1 như sau: 

“4. Sửa đổi Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ quy định tại khoản 1, 

khoản 3, khoản 4 Điều 3; khoản 4 Điều 12 Thông tư này và trình Lãnh đạo Bộ 

Công Thương xem xét, quyết định. 

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa quy định tại khoản 

2 Điều 3 Thông tư này.” 

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 như sau: 

“Bãi bỏ cụm từ “Địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam” tại khoản 2 Điều 3.” 

3. Thay thế cụm từ  “Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ 

Chí Minh” bằng cụm từ “[Cơ quan cấp phép]” tại Phụ lục III, Phụ lục IV. 

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của Thông tư số 

11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quá cảnh hàng hóa của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Thẩm quyền giải quyết hồ sơ và hình thức nộp hồ sơ 

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Cục Xuất nhập khẩu tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa đối với  
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hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này (trừ vật liệu nổ công nghiệp). 

2. Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị quá cảnh hàng 

hóa là vật liệu nổ công nghiệp và trình Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, quyết 

định. 

3. Hình thức nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 3, Điều 13, Điều 14, Điều 

15 Thông tư này bao gồm trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công của Bộ Công Thương.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: 

“2. Đối với thủ tục cấp giấy phép quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp, trình 

tự, thời hạn giải quyết hồ sơ như sau: 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu chủ 

hàng hoàn thiện hồ sơ. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 

đúng quy định của chủ hàng, Bộ Công Thương có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản lấy ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có văn bản 

trả lời. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ 

Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Công Thương có văn bản trả lời chủ hàng, trường 

hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau: 

“1. Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thực hiện việc cấp giấy phép 

quá cảnh hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.” 

4. Thay thế cụm từ “Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực…” bằng  cụm 

từ “[Cơ quan cấp phép]” tại Phụ lục II. 

Điều 23. Bổ sung, thay thế một số nội dung của Thông tư số 

37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 

1. Bổ sung khoản 1a vào Điều 9 như sau: 

“1a. Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi thương nhân có trụ sở chính tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện xác nhận 

hoặc từ chối Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà”. 

2. Thay thế cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương” bằng cụm từ 

“Cơ quan cấp phép” tại các Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Phụ lục II. 

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-

BCT ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
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1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau: 

“1. Cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu CPTPP cấp Chứng thư xuất khẩu cho lô 

hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô đối với các trường hợp quy định tại điểm 

a, điểm c, khoản 3 Điều 4 Thông tư này. Chứng thư xuất khẩu có giá trị trong năm 

được cấp.” 

2. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu 

Cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu là các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu 

CPTPP.” 

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 8 như sau: 

“3. Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, 

cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu thông báo trên hệ thống điện tử kết quả xét 

duyệt hồ sơ như sau: 

a) Trường hợp đáp ứng cấp Chứng thư xuất khẩu, cơ quan cấp Chứng thư 

xuất khẩu thông báo cho thương nhân qua hệ thống điện tử và trả Chứng thư xuất 

khẩu qua bưu điện hoặc trả trực tiếp theo đăng ký của thương nhân trên hệ thống 

điện tử trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấp nhận cấp 

Chứng thư xuất khẩu. 

b) Trường hợp không cấp Chứng thư xuất khẩu, cơ quan cấp Chứng thư 

xuất khẩu thông báo và nêu rõ lý do trên hệ thống điện tử. Đối với hồ sơ cần bổ 

sung, sửa đổi, thời hạn nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ là 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

khi thương nhân nhận được thông báo; quá thời hạn trên hệ thống điện tử sẽ tự 

động hủy bỏ hồ sơ này.” 

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-

BCT ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương xác nhận 

hạn ngạch thuế quan đối với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật Bản theo 

Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về 

đối tác kinh tế 

1. Sửa đổi Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Cơ quan xác nhận Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan 

Cơ quan xác nhận Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan theo yêu cầu của 

người xuất khẩu là cơ quan cấp phép nơi thương nhân xuất khẩu đặt trụ sở chính.” 

2. Sửa đổi Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Nội dung Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan 

1. Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan được in bằng giấy trắng, khổ A4, 

bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau: 
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a) Số tham chiếu; 

b) Tên và địa chỉ của người xuất khẩu; 

c) Tên và địa chỉ của người nhập khẩu; 

d) Mô tả hàng hóa; 

đ) Mã HS; 

e) Số lượng (có ghi cụ thể đơn vị đo lường); 

g) Hiệu lực Giấy chứng nhận Hạn ngạch thuế quan (ngày có hiệu lực/ngày 

hết hạn hiệu lực);  

h) Xác nhận của cơ quan cấp phép nơi thương nhân xuất khẩu đặt trụ sở 

chính. 

2. Mẫu Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan được quy định tại Phụ lục 1 

của Thông tư này.” 

3. Thay thế Phụ lục 3 Thông tư số 28/2009/TT-BCT bằng phụ lục tương 

ứng tại Mẫu số 01 phần IV Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-

BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân 

nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam  

1. Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu)”  quy định tại 

khoản 1 Điều 4 bằng cụm từ “cơ quan cấp phép”. 

2. Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” quy định tại khoản 2 Điều 9 bằng 

cụm từ “cơ quan cấp phép”. 

3. Thay thế cụm từ “Vụ Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương” quy định tại 

khoản 1 Điều 12 bằng cụm từ “cơ quan cấp phép”. 

4. Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” quy định tại khoản 2 Điều 12 bằng 

cụm từ “cơ quan cấp phép”. 

5. Sửa đổi Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 

hàng hóa cho thương nhân không hiện diện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị 

định số 90/2007/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cấp cho 

thương nhân không có hiện diện sẽ được lập thành 03 bản để gửi cho thương nhân 

không hiện diện (01 bản); lưu tại cơ quan cấp phép (01) bản; gửi cơ quan Hải quan 

để phối hợp quản lý (01 bản).” 

6. Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” tại Mẫu MĐ-1, MĐ-2, MĐ-3. MĐ-

4, MĐ-5, Mẫu TB, Mẫu BC trong Phụ lục I bằng cụm từ “Cơ quan cấp phép”. 
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7. Thay thế một số nội dung tại Phụ lục II như sau: 

a) Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” bằng cụm từ “Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương …” tại Trang bìa. 

b) Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” bằng cụm từ “Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương …” và thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Công 

Thương”  bằng cụm từ “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương …”  tại Trang thứ nhất. 

c) Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” bằng cụm từ “cơ quan cấp phép” 

và thay thế cụm từ “Tổng cục Hải quan” bằng cụm từ “cơ quan Hải quan” tại 

Trang thứ 2. 

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của Thông tư số 

12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 7 như sau: 

“3. Mẫu báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa 

để thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định 

tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.” 

2. Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)” bằng cụm từ 

“[Cơ quan cấp phép]” tại các Phụ lục IV, Phụ lục V, Phụ lục VI, Phụ lục VIII. 

3. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Bộ Công 

Thương” bằng cụm từ “[Cơ quan cấp phép]” tại các Phụ lục VII. 

4. Thay thế cụm từ “Giấy phép do Bộ Công Thương cấp” bằng cụm từ 

“Giấy phép do [Cơ quan cấp phép] cấp” tại Phụ lục VIII. 

5. Thay thế Phụ lục IX Thông tư số 12/2018/TT-BCT bằng phụ lục tương 

ứng tại Mẫu số 02 mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

Chương XII 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT 

ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc 

tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (được sửa đổi 

bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương) 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 như sau: 

“a) Cấp xã là cấp bình chọn được thực hiện trong phạm vi xã, phường, đặc 

khu do Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện." 
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: 

 “2. Được tổ chức bình chọn theo 4 (bốn) cấp, gồm: cấp xã, cấp tỉnh, cấp 

khu vực và cấp quốc gia." 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 8 như sau: 

“a) Hội đồng bình chọn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định thành lập;” 

4. Sửa đổi, bổ sung tên khoản và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 9 như sau 

“1. Hội đồng bình chọn cấp xã có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã;  

b) Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đại diện Lãnh đạo cơ quan chuyên 

môn theo dõi về lĩnh vực Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; các phó 

Chủ tịch Hội đồng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định;” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau: 

 “2. Hội đồng bình chọn cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực có trách nhiệm lựa 

chọn, lập danh sách các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất của cấp 

tương ứng để đề xuất, trình Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phê duyệt đăng ký tham 

gia bình chọn ở cấp cao hơn." 

 6. Sửa đổi bổ sung tên khoản 1 Điều 12 như sau: 

 “1. Hồ sơ đăng ký bình chọn cấp xã:” 

7. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 12 như sau: 

 “d) Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp xã, thì cơ sở công nghiệp 

nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ như 

quy định tại Khoản 1, Điều này gửi Ủy ban nhân dân xã xem xét, có văn bản gửi 

đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau: 

 “1. Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã lưu 

tại đơn vị do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định; cấp tỉnh lưu tại Sở Công Thương; 

cấp khu vực, cấp quốc gia lưu tại Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công.”  

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:  

 “1. Địa điểm, thời gian tổ chức cấp xã và cấp tỉnh: 

          a) Cấp xã, cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 02 năm một lần. Trường hợp khác 

theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

b) Địa điểm, thời gian cụ thể tổ chức bình chọn cấp xã, cấp tỉnh thực hiện 

theo hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp xã, cấp tỉnh phù hợp với kế hoạch 

chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” 
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 10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau: 

 “3. Sản phẩm sau khi bình chọn được trả lại cho cơ sở công nghiệp nông 

thôn. Trường hợp giữ lại để trưng bày tại Hội chợ triển lãm hoặc lưu giữ, trưng 

bày tại nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp khu vực, cấp quốc gia phải được sự đồng ý của chủ cơ sở công nghiệp nông 

thôn.” 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 khoản 4 Điều 17 như sau: 

“2. Căn cứ vào kết quả bình chọn Hội đồng bình chọn trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã, cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi 

xanh và Khuyến công, Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kết quả bình chọn, 

quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu theo thẩm quyền quy định tại Thông tư này. Kết quả bình chọn sản 

phẩm được thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia 

bình chọn.” 

“4. Mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được 

thống nhất sử dụng từ cấp xã đến cấp quốc gia theo quy định tại Phụ lục 6 của 

Thông tư này.” 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau: 

“1. Kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp xã, cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, kết 

hợp với các nguồn tài trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Mức hỗ trợ 

kinh phí khuyến công địa phương cho công tác tổ chức bình chọn và cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã, cấp tỉnh theo quy 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.” 

13. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21 như sau 

“b) Mức thưởng bằng tiền từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương cho 

cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã, cấp tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh.” 

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 như sau: 

 “2. Định kỳ hàng năm, báo cáo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi tham gia bình chọn về kết quả hỗ trợ từ khuyến công, các chính sách của Nhà 

nước và tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở.”  

15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm h khoản 2 Điều 23 như sau: 

“b) Xây dựng kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo 

quy định. Hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch 

và tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã.” 

“h) Tổng hợp, theo dõi hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; tạo lập, cập nhật hồ sơ điện tử đăng ký bình chọn 
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sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng thời gửi đăng ký bình chọn cấp khu 

vực.” 

16. Sửa đổi bổ sung tên khoản và điểm a, điểm b, điểm d khoản 3 Điều 23 

như sau:  

 “3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiều biểu cấp xã phù họp với kế hoạch chung được duyệt; tạo lập hồ sơ điện 

tử đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã, cập nhật 

vào hệ thống cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng 

thời gửi đăng ký bình chọn cấp tỉnh; 

b) Thành lập Hội đồng bình chọn và phê duyệt quyết định công nhận sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã;” 

“d) Phê duyệt danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã 

để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

tỉnh.”  

17. Thay thế cụm từ “Cục Công nghiệp địa phương” và cụm từ “Cục Công 

Thương địa phương” thành cụm từ “Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công” tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-

BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) bao gồm cả các 

phụ lục và biểu mẫu liên quan ban hành kèm theo. 

18. Thay thế cụm từ “cấp huyện” thành cụm từ “cấp xã’ tại Phụ lục số 1 và 

mẫu số 1 Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 

14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 14/2024/TT-

BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp 

cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 

Thay thế cụm từ “Cục Công Thương địa phương” thành cụm từ “Cục Đổi 

mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công” và thay thế cụm từ “cấp huyện” 

thành cụm từ “cấp xã’ tại Thông tư số 14/2024/TT-BCT bao gồm Phụ lục I, Phụ 

lục II và các biểu, mẫu ban hành kèm theo. 
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Chương XIII 

LĨNH VỰC KINH DOANH THUỐC LÁ 

Điều 30. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 21 như sau: 

“1. Cục Công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ trì và phối hợp 

với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ 

phê duyệt về chủ trương đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản 

phẩm thuốc lá. 

b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, 

cá nhân thực hiện quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và các Nghị định sửa 

đổi, bổ sung, Thông tư này. 

c) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ 

phê duyệt về chủ trương đối với các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh thuốc 

lá theo quy định”. 

2. Sửa đổi tiêu đề khoản 5, điểm a khoản 5 Điều 21 như sau: 

“5. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung, thu hồi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá thuộc thẩm quyền theo quy định 

tại Thông tư này;” 

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 21 như sau: 

“3. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo chức năng, nhiệm 

vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị thực hiện tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân có 

liên quan về việc tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và các 

Nghị định sửa đổi, bổ sung, Thông tư này và những quy định của pháp luật liên 

quan.” 

4. Sửa đổi khoản 6 Điều 21 như sau: 

“6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, giám sát, thẩm định, trả lời doanh nghiệp đối với các thủ tục: Cấp, cấp lại, cấp 

sửa đổi bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; Nhập khẩu thuốc lá nhằm 

mục đích phi thương mại; Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư 

sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo 

quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá; Chấp thuận nhập khẩu nguyên 

liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến 

nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu; Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy 

cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất 

khẩu sản phẩm thuốc lá; Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá; 
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Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá; Cấp, 

cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.” 

5. Thay thế Phụ lục 13, 31, 39, 19, 20, 23, 24, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 

58, 69 Thông tư số 57/2018/TT-BCT bằng các phụ lục tương ứng tại các Mẫu số 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 phần II Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này.  

6. Sửa đổi các cụm từ “Bộ Công Thương” tại Điều 3 thành “Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh”. 

Điều 31. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung tại Thông tư số 

43/2023/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kinh doanh thuốc lá 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau: 

“2. Khoản 9 Điều 13 được sửa đổi như sau: 

9. Định kỳ 06 (sáu) tháng Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá phải gửi báo cáo 

thống kê sản lượng, loại sản phẩm thuốc lá kinh doanh (theo hệ thống phân phối, 

bán buôn, bán lẻ) của đơn vị mình về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong 

nước - Bộ Công Thương và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 

(trước ngày 10 tháng 01 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày 10 tháng 

7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) theo mẫu Phụ lục 8 và 9 kèm theo 

Thông tư này.” 

2. Thay thế các cụm từ “Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương”, “Cục Công 

nghiệp - Bộ Công Thương”, “Bộ Công Thương” tại Điều 3 và tại các Phụ lục 1, 

2, 3, 4, 5, 6 bằng cụm từ “Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”. 

3. Thay thế Phụ lục 8, 9, 10 Thông tư số 43/2023/TT-BCT bằng các phụ 

lục tương ứng tại Mẫu số 19, 20, 01 phần II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

 Điều 32. Bổ sung các biểu mẫu thực hiện một số thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thuốc lá theo quy định tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại  

 Văn bản đề nghị cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu 

nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam, văn bản đề nghị chấp thuận đầu tư nước ngoài 

theo hình thức liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá, văn bản đề nghị chấp 

thuận hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá, văn bản đề 

nghị nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc thiết bị chuyên ngành 

thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, 

văn bản đề nghị thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành 

thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực hoặc điều chuyển năng 

lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp quy định tại điểm 1 Phần I, 
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điểm 1 Phần II, điểm 1 Phần III, tiết a điểm 1 Phần X, Phần XIV Mục B Phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

Chương XIV 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 Điều 33. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2016/TT-BCT 

ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu 

mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi 

nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là Thông tư số 

11/2016/TT-BCT) 

 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:  

 “Điều 4. Tổ chức thực hiện 

 1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện 

việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thành lập 

Chi nhánh và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 07/2016/NĐ-CP; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Thông tư này. 

 2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương chịu trách 

nhiệm thiết lập, quản lý, vận hành, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về Văn phòng 

đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn. 

 3. Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành 

lập Chi nhánh có trách nhiệm cập nhật thông tin có liên quan vào cơ sở dữ liệu 

quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều 

chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép 

thành lập Chi nhánh, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh. 

 4. Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành 

lập Chi nhánh có trách nhiệm cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính đối 

với Văn phòng đại diện, Chi nhánh vào cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 

này sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 

của Văn phòng đại diện, Chi nhánh. 

 5. Định kỳ hàng năm, trước ngày 28 tháng 02, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về tình hình cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia 

hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh 

tại địa phương”. 

 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:  
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 “3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để được kịp thời hướng dẫn, giải 

quyết”.  

3. Sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung của một số biểu mẫu ban hành kèm 

theo Thông tư 11/2016/TT-BCT như sau:  

a) Thay thế cụm từ “Bộ Công Thương” tại các Mẫu MĐ-5, MĐ-6, MĐ-7, 

MĐ-8, GP-2, BC-2 thành “Ủy ban nhân dân tỉnh”.  

b) Thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Công Thương” tại Mẫu GP-2 thành 

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…”.  

c) Bổ sung căn cứ pháp lý của việc cấp Giấy phép tại Mẫu GP-2:  

“Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và chi 

nhánh của thương nhân nước ngoài, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động 

liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài”. 

Điều 34. Bổ sung biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

11/2016/TT-BCT 

Bổ sung Mẫu báo cáo tình hình cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi 

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương (ký hiệu là Mẫu BC-4) vào Phụ lục 

Thông tư số 11/2016/TT-BCT theo mẫu quy định tương ứng tại phần II Phụ lục 

II ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

Chương XV 

LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-

BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 12/2023/TT-BCT) 

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 

 “1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho 

cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến 

thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương theo 

quy trình như sau: 

 a) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến 

thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định 

số 18/2023/NĐ-CP. 
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 b) Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra. 

 c) Thông báo kế hoạch kiểm tra. 

 d) Tổ chức kiểm tra. 

 đ) Đánh giá kết quả kiểm tra. 

 e) Thông báo kết quả kiểm tra.” 

 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

 “Điều 8. Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, 

xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương 

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán 

hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương trong trường hợp sau:  

 a) Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có 

thông tin gian dối; 

 b) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;  

 c) Người được cấp được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa 

cấp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, người được cấp xác nhận 

kiến thức cho đầu mối tại địa phương chấm dứt vai trò đầu mối tại địa phương 

với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách 

nhiệm thông báo cho Cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra trong 02 ngày làm việc 

kể từ ngày chấm dứt quan hệ đầu mối tại địa phương hoặc hợp đồng đào tạo 

với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức 

cho đầu mối tại địa phương 

  2. Trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa 

cấp, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương: 

 a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và gửi quyết 

định thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận 

kiến thức cho đầu mối tại địa phương tới doanh nghiệp. Xác nhận kiến thức 

pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa 

phương chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết 

định thu hồi. 

  b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố trên trang thông tin 

điện tử của cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp 

luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương 

của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.”  

 

Chương XVI 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
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Điều 36. Sửa đổi Điều 10 Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website 

thương mại điện tử 

 “Điều 10. Xác nhận thông báo 

 Trường hợp doanh nghiệp không nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ 

sơ qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày gửi hồ sơ thông báo, hồ sơ được xác nhận thông tin 

khai báo đầy đủ, hợp lệ.” 

Chương XVII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN4 

Điều 37. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu thay thế trong các thủ tục 

hành chính tại Phụ lục I, các biểu mẫu mới quy định trong các thủ tục hành chính 

tại Phụ lục II.  

 
4 Điều 20, Điều 21 của Thông tư số 53/2025/TT-BCT quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng 

và kiểm toán viên năng lượng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 quy định như sau: 

“Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 39/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng. 

3. Bãi bỏ Điều 13 Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương. 

Điều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chủ trì, thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình 

đào tạo của các cơ sở đào tạo quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này và gửi ý kiến, kiến nghị về Bộ 

Công Thương (qua Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) để được hướng dẫn, giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc phát sinh./.” 

Điều 12 của Thông tư số 01/2026/TT-BCT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 

17 tháng 01 năm 2026 quy định như sau: 

“Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2026. 

2. Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ 

thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Thông tư số 

17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất hết hiệu lực kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Bãi bỏ Điều 7 Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương. 

4. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Công 

Thương (qua Cục Hóa chất) để được xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn kịp thời./.” 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-39-2011-TT-BCT-dao-tao-cap-chung-chi-quan-ly-nang-luong-132068.aspx
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3. Quy định chuyển tiếp 

Các Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Chứng chỉ, văn bản phê duyệt, văn bản 

chấp thuận đối với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đã được cơ quan 

quản lý nhà nước cấp, phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 tiếp 

tục có hiệu lực đến hết thời hạn tại Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Chứng chỉ, văn 

bản phê duyệt, văn bản chấp thuận theo quy định.  

4. Thông tư này bãi bỏ: 

a) Điểm đ khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Công Thương; 

b) Cụm từ “Vụ Khoa học và công nghệ” tại điểm a khoản 4 Điều 11; cụm 

từ “Sở Công Thương” tại ghi chú số (5) Mẫu 01, ghi chú số (7) Mẫu 02 Phụ lục 

IV Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; 

c) Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30 

tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội 

dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí; 

d) Điều 17 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 

đ) Cụm từ “theo đường bưu điện” trong nội dung Thông tư số 11/2015/TT-

BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá 

cảnh hàng hóa của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

e) Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. 

g) Điều 2 Thông tư số 43/2023/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kinh doanh thuốc lá. 

h) Phụ lục 11, 12, 13, 14, 15 ban hành kèm theo Thông tư số 43/2023/TT-

BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. 

i) Khoản 1, khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 

02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện 

lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;  
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k) Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại 

điện tử; 

l) Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 

2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại 

điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;  

m) Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 20 

tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng 

dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương; 

n) Khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 

tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương; 

o) Điều 15 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 

p) Khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 7, khoản 2 Điều 8 Thông 

tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 

số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 

BỘ CÔNG THƯƠNG XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Số: 05/VBHN-BCT 
 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Trương Thanh Hoài 
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